
 

 2 

2 

  
2 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

V
Ă

N
 B
Ả

N
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 K

H
Á

C
 

 
T

H
Ủ

 T
Ư
Ớ

N
G

 C
H

ÍN
H

 P
H
Ủ

 
 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
62

6/
Q
Đ

-T
T

g 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

12
 n
ăm

 2
02

3 
ph

ê 
du

yệ
t Q

uy
 h

oạ
ch

 th
ăm

 d
ò,

  
kh

ai
 th

ác
, c

hế
 b

iế
n 

và
 sử

 d
ụn

g 
cá

c 
lo
ại

 k
ho

án
g 

sả
n 

là
m

 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 d
ựn

g 
 

th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
, t
ầm

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 2

05
0 

 
(T

iế
p 

th
eo

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 1
9 

+ 
20

) 
 

Ph
ụ 

lụ
c 

V
 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

H
I T

IẾ
T

 Q
U

Y
 H

O
Ạ

C
H

 T
H
Ă

M
 D

Ò
, K

H
A

I T
H

Á
C

 C
Á

C
 L

O
Ạ

I K
H

O
Á

N
G

 S
Ả

N
 

L
À

M
 V
Ậ

T
 L

IỆ
U

 X
Â

Y
 D
Ự

N
G

 T
H
Ờ

I K
Ỳ

 2
02

1 
- 2

03
0,

 T
Ầ

M
 N

H
ÌN

 Đ
Ế

N
 N
Ă

M
 2

05
0 

(K
èm

 th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
62

6/
Q
Đ

-T
Tg

 n
gà

y 
15

 th
án

g 
12

 n
ăm

 2
02

3 
củ

a 
Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

) 
 30

. T
ỈN

H
 B

ÌN
H

 T
H

U
Ậ

N
 

 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
43

4,
46

 
 

  
6 

1 
 

13
 

10
 

  



 

 

3 3 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      3

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

I 
Đ

á l
àm

 ốp
 lá

t, 
m
ỹ n

gh
ệ 

  
  

  
25

3,
94

 
5.

03
0 

  
4 

1 
10

5 
5 

6 
  

A
 

1.
20

8.
78

7
81

0.
95

0

B
 

1.
20

8.
96

7
81

0.
90

0

C
 

1.
20

8.
96

9
81

1.
00

0

D
 

1.
20

8.
88

2
81

1.
00

0

E 
1.

20
8.

86
8

81
1.

10
0

F 
1.

20
8.

76
3

81
1.

10
0

G
 

1.
20

9.
16

9
81

1.
00

1

H
 

1.
20

9.
36

3
81

1.
00

1

I 
1.

20
9.

44
4

81
1.

09
8

J 
1.

20
9.

55
4

81
1.

20
0

K
 

1.
20

9.
57

1
81

1.
29

9

L 
1.

20
9.

55
4

81
1.

39
9

M
 

1.
20

9.
44

5
81

1.
49

8

1 
Đ

á 
ga

br
o 

N
úi

 Đ
en

 

X
ã 

Su
ối

 
K

iế
t, 

hu
yệ

n 
Tá

nh
 

Li
nh

 v
à 

xã
 T

ân
 

Lậ
p,

 
hu

yệ
n 

H
àm

 
Th

uậ
n 

N
am

 

N
 

1.
20

9.
40

5
81

1.
70

2

21
,9

9 
52

0 
12

1+
 

12
2 

  
  

20
 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
11

91
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

19
/5

/2
01

5 



 

 4 

4 

  
4 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

O
 

1.
20

9.
34

4
81

1.
89

8

P 
1.

20
9.

14
2

81
1.

89
8

Q
 

1.
20

9.
20

1
81

1.
70

0

R
 

1.
20

9.
27

8
81

1.
60

1

S 
1.

20
9.

36
3

81
1.

55
2

T 
1.

20
9.

20
2

81
1.

20
0

 
 

 

U
 

1.
20

9.
24

6
81

1.
10

0

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

20
8.

88
5

81
0.

63
6

2 
1.

20
9.

11
8

81
0.

83
0

3 
1.

20
9.

23
6

81
1.

35
9

4 
1.

20
9.

11
8

81
1.

36
6

5 
1.

20
8.

97
1

81
1.

23
6

6 
1.

20
8.

96
7

81
0.

90
0

7 
1.

20
8.

78
7

81
0.

95
0

2 
Đ

á 
ga

br
o 

N
úi

 Đ
en

 1

X
ã 

Su
ối

 
K

iế
t, 

hu
yệ

n 
Tá

nh
 

Li
nh

 v
à 

xã
 T

ân
 

Lậ
p,

 
hu

yệ
n 

 
8 

1.
20

8.
76

3
81

1.
10

0

20
,0

0 
51

0 
33

4a
 

X
 

  
20

 
X

 
X

 
 



 

 

5 5 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      5

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

9 
1.

20
8.

64
6

81
0.

87
3

 
 

H
àm

 
Th

uậ
n 

N
am

 
10

 
1.

20
8.

64
5

81
0.

73
5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

19
7.

13
6

80
3.

75
9

2 
1.

19
7.

27
9

80
4.

40
0

3 
1.

19
6.

65
2

80
4.

43
9

3 
Đ

á 
ốp

 lá
t 

Tâ
n 

Lậ
p 

1

X
ã 

Tâ
n 

Lậ
p,

 
hu

yệ
n 

H
àm

 
Th

uậ
n 

N
am

 
4 

1.
19

6.
53

2
80

3.
86

0

38
,5

0 
95

0 
33

4a
 

X
 

  
15

 
X

 
X

 
 

1 
1.

25
1.

12
6

89
9.

42
4

2 
1.

25
0.

92
4

89
9.

97
0

3 
1.

25
0.

93
3

90
0.

36
8

4 
1.

25
0.

59
0

90
0.

37
5

5 
1.

25
0.

77
2

89
9.

97
4

6 
1.

25
0.

35
0

89
9.

98
2

4 
Đ

á 
gr

an
it 

N
úi

 K
ên

 
K

ên
 

X
ã 

 

Ph
on

g 
Ph

ú,
 

hu
yệ

n 
Tu

y 
Ph

on
g 

7 
1.

25
0.

33
2

89
9.

12
8

59
,1

0 
1.

00
0 

33
4a

 
  

X
 

20
 

  
X

 
  



 

 6 

6 

  
6 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

22
7.

43
8

86
6.

21
6

2 
1.

22
7.

38
8

86
6.

82
4

3 
1.

22
6.

55
0

86
7.

06
4

4 
1.

22
6.

37
7

86
6.

28
8

5 
Đ

á 
ốp

 lá
t 

H
òa

 
Th
ắn

g 

X
ã 

H
òa

 
Th
ắn

g,
 

hu
yệ

n 
B
ắc

 B
ìn

h 

5 
1.

22
6.

66
5

86
5.

99
0

81
,1

5 
1.

50
0 

33
4a

 
X

 
  

20
 

X
 

X
 

  

1 
1.

20
4.

56
5

79
4.

55
7

2 
1.

20
4.

73
5

79
4.

48
3

3 
1.

20
4.

89
7

79
4.

31
1

4 
1.

20
4.

81
0

79
4.

30
0

5 
1.

20
4.

98
7

79
4.

06
4

6 
1.

20
4.

96
4

79
4.

02
2

7 
1.

20
4.

99
4

79
3.

96
7

8 
1.

20
4.

87
5

79
3.

87
3

9 
1.

20
4.

84
6

79
3.

87
0

6 
Đ

á 
ốp

 lá
t 

Tâ
n 

Ph
úc

X
ã 

 
Tâ

n 
Ph

úc
, 

hu
yệ

n 
H

àm
 T

ân
 

10
 

1.
20

4.
85

0
79

3.
72

0

33
,2

0 
55

0 
33

4a
 

X
 

  
10

 
X

 
X

 
  



 

 

7 7 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      7

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
20

4.
75

0
79

3.
73

8

12
 

1.
20

4.
65

5
79

3.
73

5

13
 

1.
20

4.
59

0
79

3.
78

7

14
 

1.
20

4.
41

2
79

3.
85

1

 
 

 

15
 

1.
20

4.
33

3
79

3.
89

9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II
 

C
át

 tr
ắn

g 
  

  
  

18
0,

52
 

10
.9

89
 

  
2 

  
51

7 
8 

4 
  

1 
1.

23
5.

43
8

85
6.

76
9

2 
1.

23
5.

47
8

85
6.

85
7

3 
1.

23
5.

45
1

85
6.

89
5

4 
1.

23
5.

52
7

85
7.

00
6

5 
1.

23
5.

56
3

85
6.

97
4

6 
1.

23
5.

62
7

85
7.

00
5

7 
1.

23
5.

69
3

85
7.

07
4

8 
1.

23
5.

58
0

85
7.

17
6

1 
C

át
 tr
ắn

g 
C

ây
 T

áo
 

X
ã 

H
ồn

g 
Li

êm
, 

hu
yệ

n 
H

àm
 

Th
uậ

n 
B
ắc

 

9 
1.

23
5.

51
3

85
7.

10
2

3,
90

 
89

 
12

1+
 

12
2 

  
  

30
 

X
 

  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
16

72
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

08
/1

0/
20

12
  



 

 8 

8 

  
8 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

10
 

1.
23

5.
45

2
85

7.
01

9

11
 

1.
23

5.
42

0
85

6.
91

4
 

 
 

12
 

1.
23

5.
38

3
85

6.
81

5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

23
4.

24
7

85
5.

36
2

2 
1.

23
3.

99
0

85
5.

48
7

3 
1.

23
3.

98
8

85
5.

54
3

4 
1.

23
4.

12
4

85
5.

54
2

5 
1.

23
4.

13
9

85
5.

56
7

6 
1.

23
4.

05
3

85
5.

61
2

7 
1.

23
4.

11
1

85
5.

65
8

8 
1.

23
4.

29
1

85
5.

56
1

2 

C
át

 tr
ắn

g 
H
ồn

g 
Li

êm
 

(C
ây

 T
áo

 2
)

X
ã 

H
ồn

g 
Li

êm
, 

hu
yệ

n 
H

àm
 

Th
uậ

n 
B
ắc

 

9 
1.

23
4.

31
8

85
5.

41
0

5,
37

 
13

2 
12

1+
 

12
2 

  
  

30
 

X
 

  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
98

7/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

03
/6

/2
01

0 
 

1 
1.

23
4.

62
7

85
6.

11
3

2 
1.

23
4.

65
8

85
6.

02
5

3 
C

át
 tr
ắn

g 
H
ồn

g 
Li

êm
  

X
ã 

H
ồn

g 
Li

êm
,  

3 
1.

23
4.

68
8

85
6.

04
0

9,
55

 
86

6 
12

1+
 

12
2 

  
  

30
 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
13

4/
G

P-
B

TN
M

T 



 

 

9 9 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      9

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

4 
1.

23
4.

94
0

85
6.

00
4

5 
1.

23
4.

94
3

85
6.

26
5

6 
1.

23
5.

05
7

85
6.

27
5

7 
1.

23
5.

02
7

85
6.

40
7

 

(C
ây

 T
áo

 3
)

hu
yệ

n 
H

àm
 

Th
uậ

n 
B
ắc

 

8 
1.

23
4.

96
5

85
6.

46
7

 
 

 
 

 
 

 
 

ng
ày

 
31

/7
/2

02
0 

1 
1.

22
5.

62
7

84
9.

46
7

2 
1.

22
5.

62
8

84
9.

47
1

3 
1.

22
5.

62
8

84
9.

51
0

4 
1.

22
5.

63
0

84
9.

54
2

5 
1.

22
5.

62
7

84
9.

56
3

6 
1.

22
5.

62
3

84
9.

57
8

7 
1.

22
5.

63
1

84
9.

57
8

8 
1.

22
5.

63
6

84
9.

78
3

9 
1.

22
5.

60
7

84
9.

77
4

4 
C

át
 tr
ắn

g 
H
ồn

g 
Sơ

n

X
ã 

 
H
ồn

g 
Sơ

n,
 

hu
yệ

n 
H

àm
 

Th
uậ

n 
B
ắc

 

10
 

1.
22

5.
53

8
84

9.
75

4

9,
80

 
2.

35
0 

33
4a

 
X

 
  

75
 

X
 

X
 

 



 

 10
 

10

  
10 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
22

5.
50

2
84

9.
74

0

12
 

1.
22

5.
49

3
84

9.
77

0

13
 

1.
22

5.
48

9
84

9.
78

4

14
 

1.
22

5.
47

6
84

9.
82

4

15
 

1.
22

5.
47

2
84

9.
83

8

16
 

1.
22

5.
62

5
84

9.
91

4

17
 

1.
22

5.
61

8
84

9.
94

0

18
 

1.
22

5.
58

4
84

9.
94

5

19
 

1.
22

5.
50

3
84

9.
92

4

20
 

1.
22

5.
48

2
84

9.
91

8

21
 

1.
22

5.
48

5
84

9.
90

7

22
 

1.
22

5.
45

2
84

9.
90

0

23
 

1.
22

5.
40

5
84

9.
88

9

24
 

1.
22

5.
37

5
84

9.
88

4

 
 

 

25
 

1.
22

5.
35

2
84

9.
88

9

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

11 11
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      11

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

26
 

1.
22

5.
35

1
84

9.
90

3

27
 

1.
22

5.
27

2
84

9.
91

0

28
 

1.
22

5.
26

4
84

9.
90

6

29
 

1.
22

5.
31

3
84

9.
78

9

30
 

1.
22

5.
34

8
84

9.
70

7

31
 

1.
22

5.
42

9
84

9.
51

6

32
 

1.
22

5.
45

2
84

9.
52

9

33
 

1.
22

5.
49

7
84

9.
53

7

34
 

1.
22

5.
49

9
84

9.
53

5

35
 

1.
22

5.
50

7
84

9.
51

8

36
 

1.
22

5.
52

3
84

9.
52

4

37
 

1.
22

5.
53

1
84

9.
52

5

38
 

1.
22

5.
54

8
84

9.
49

2

 
 

 

39
 

1.
22

5.
54

3
84

9.
48

7

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 12
 

12

  
12 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

18
0.

25
1

79
8.

32
4

2 
1.

18
0.

30
5

79
8.

23
5

3 
1.

18
0.

33
4

79
8.

35
9

4 
1.

18
0.

37
0

79
8.

38
1

5 
1.

18
0.

51
6

79
8.

39
8

6 
1.

18
0.

54
0

79
8.

40
0

7 
1.

18
0.

26
3

79
8.

53
0

3,
04

 

8 
1.

18
0.

54
3

79
8.

59
5

9 
1.

18
0.

60
0

79
8.

64
7

10
 

1.
18

0.
67

1
79

8.
68

7

11
 

1.
18

0.
71

9
79

8.
70

4

12
 

1.
18

0.
77

9
79

8.
80

0

13
 

1.
18

0.
83

0
79

8.
85

5

14
 

1.
18

0.
80

4
79

8.
97

9

5 
C

át
 tr
ắn

g 
Tâ

n 
Ph
ướ

c 

X
ã 

Tâ
n 

Ph
ướ

c,
 

th
ị x

ã 
 

La
 G

i 

15
 

1.
18

0.
77

4
79

9.
00

0

15
,8

7 

11
3 

12
1+

 
12

2 
  

  
10

2 
X

 
  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
32

47
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

31
/1

2/
20

14
 



 

 

13 13
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      13

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

16
 

1.
18

0.
77

1
79

8.
98

7

17
 

1.
18

0.
75

7
79

8.
89

5

18
 

1.
18

0.
73

6
79

8.
86

5

19
 

1.
18

0.
64

9
79

8.
84

6

20
 

1.
18

0.
60

8
79

8.
83

0

21
 

1.
18

0.
57

3
79

8.
73

6

22
 

1.
18

0.
54

2
79

8.
70

1

23
 

1.
18

0.
41

0
79

8.
74

9

24
 

1.
18

0.
35

3
79

8.
81

7

25
 

1.
18

0.
35

8
79

9.
07

0

26
 

1.
18

0.
38

9
79

9.
15

3

27
 

1.
18

0.
44

8
79

9.
23

5

28
 

1.
18

0.
48

8
79

9.
24

9

29
 

1.
18

0.
55

7
79

9.
24

9

 
 

 

30
 

1.
18

0.
65

8
79

9.
22

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 14
 

14

  
14 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

31
 

1.
18

0.
67

7
79

9.
22

7

32
 

1.
18

0.
67

1
79

9.
24

4

33
 

1.
18

0.
54

4
79

9.
26

7

34
 

1.
18

0.
54

4
79

9.
33

3

35
 

1.
18

0.
45

4
79

9.
35

5

36
 

1.
18

0.
22

1
79

9.
07

7

37
 

1.
18

0.
25

7
79

8.
60

8

       

38
 

1.
18

1.
10

0
79

9.
64

1

39
 

1.
18

1.
17

7
79

9.
82

8

40
 

1.
18

1.
15

7
79

9.
84

1

41
 

1.
18

1.
03

6
79

9.
74

0

 
 

 

42
 

1.
18

1.
03

7
79

9.
70

9

1,
25

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
1.

18
6.

30
0

81
0.

18
4

2 
1.

18
6.

35
0

81
0.

26
6

6 
C

át
 tr
ắn

g 
D

in
h 

Th
ầy

X
ã 

Tâ
n 

H
ải

 v
à 

xã
 

Tâ
n 

Ti
ến

,  
3 

1.
18

6.
40

0
81

0.
31

6

25
,9

4 
26

5 
12

1+
 

12
2 

  
  

30
 

X
 

  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
98

8/
G

P-
B

TN
M

T 
 



 

 

15 15
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      15

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

4 
1.

18
6.

44
6

81
0.

23
4

5 
1.

18
6.

39
4

81
0.

03
8

6 
1.

18
6.

40
6

81
0.

03
2

7 
1.

18
6.

60
4

81
0.

28
4

8 
1.

18
6.

61
4

81
0.

38
4

9 
1.

18
6.

33
4

81
0.

48
4

10
 

1.
18

6.
32

4
81

0.
41

4

11
 

1.
18

6.
30

6
81

0.
34

6

12
 

1.
18

7.
12

2
81

1.
86

4

13
 

1.
18

7.
01

4
81

1.
90

0

14
 

1.
18

6.
92

0
81

1.
91

0

15
 

1.
18

6.
84

4
81

1.
98

0

16
 

1.
18

6.
74

0
81

1.
96

4

17
 

1.
18

6.
76

0
81

2.
03

0

 
 

th
ị x

ã 
La

 G
i 

18
 

1.
18

6.
83

0
81

2.
11

0

 
 

 
 

 
 

 
 

ng
ày

 
03

/6
/2

01
0 



 

 16
 

16

  
16 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

19
 

1.
18

6.
83

2
81

2.
21

0

20
 

1.
18

6.
86

8
81

2.
31

0

21
 

1.
18

6.
96

0
81

2.
41

8

22
 

1.
18

7.
15

8
81

2.
53

4

23
 

1.
18

7.
36

0
81

2.
58

0

24
 

1.
18

7.
44

0
81

2.
56

0

25
 

1.
18

7.
47

0
81

2.
51

6

26
 

1.
18

7.
12

4
81

2.
23

6

 

A
 

1.
18

7.
05

0
81

2.
15

8

B
 

1.
18

6.
96

0
81

2.
11

0

C
 

1.
18

6.
91

0
81

2.
13

0

D
 

1.
18

6.
90

0
81

2.
20

0

E 
1.

18
6.

94
0

81
2.

29
0

F 
1.

18
7.

00
5

81
2.

32
0

 
 

 

G
 

1.
18

7.
05

0
81

2.
28

6

D
iệ

n 
tíc

h
th

uộ
c 

kh
u 

2 
kh

ôn
g 

đư
ợc

 
kh

ai
 

th
ác

 
2,

36
 h

a 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

17 17
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      17

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

24
0.

01
1

86
0.

22
3

2 
1.

23
9.

87
4

86
0.

61
4

3 
1.

23
9.

48
1

86
0.

45
8

4 
1.

23
9.

47
1

85
9.

93
3

5 
1.

23
9.

68
9

86
0.

00
7

23
,9

0 

6 
1.

23
9.

43
2

85
9.

92
2

7 
1.

23
9.

44
2

86
0.

44
2

8 
1.

23
9.

33
9

86
0.

40
1

9 
1.

23
9.

05
9

86
0.

37
3

10
 

1.
23

9.
04

9
86

0.
27

0

11
 

1.
23

9.
27

4
86

0.
01

9

12
,5

0 

12
 

1.
23

9.
26

5
85

9.
17

9

13
 

1.
23

9.
36

1
85

9.
61

7

14
 

1.
23

8.
75

6
86

0.
13

6

7 
C

át
 tr
ắn

g 
B

ìn
h 

Tâ
n 

-
Sô

ng
 L
ũy

X
ã 

B
ìn

h 
Tâ

n 
và

 x
ã 

Sô
ng

 
Lũ

y,
 

hu
yệ

n 
B
ắc

 B
ìn

h 

15
 

1.
23

8.
49

0
86

0.
06

7

40
,0

0 

6.
33

4 
12

1+
 

12
2 

  
  

20
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
90

/G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
14

/4
/2

02
2.

 
Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
  

lư
ợn

g 
ng

ày
 

12
67

/Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
30

/6
/2

02
3 

 



 

 18
 

18

  
18 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

16
 

1.
23

8.
69

4
85

9.
57

7

17
 

1.
23

9.
05

8
85

9.
39

6
 

 
 

18
 

1.
23

9.
04

5
85

9.
23

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

24
2.

03
3

89
0.

35
1

2 
1.

24
1.

84
0

89
0.

42
8

3 
1.

24
1.

65
2

89
0.

18
4

4 
1.

24
1.

53
1

89
0.

34
1

5 
1.

24
1.

52
1

89
0.

57
5

6 
1.

24
1.

39
0

89
0.

62
4

7 
1.

24
1.

38
4

89
0.

52
5

8 
1.

24
1.

24
0

89
0.

58
6

9 
1.

24
1.

17
3

89
0.

30
9

10
 

1.
24

1.
34

1
89

0.
22

7

8 
C

át
 tr
ắn

g 
Ph

an
 R

í I
I

X
ã 

H
òa

 
M

in
h,

 
hu

yệ
n 

Tu
y 

Ph
on

g 

11
 

1.
24

1.
35

7
89

0.
05

8

29
,4

0 
84

0 
33

4a
 

X
 

  
20

 
X

 
X

 
  



 

 

19 19
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      19

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 vự
c k

ho
án

g 
sả

n 
qu

y 
ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iể

m
 

X
 (m

) 
Y

 (m
) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 m

3 / 
nă

m
) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

12
 

1.
24

1.
82

2
89

0.
00

3

13
 

1.
24

1.
89

2
88

9.
96

5
 

 
 

14
 

1.
24

2.
02

0
89

0.
07

7

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 31
. T

ỈN
H

 K
O

N
 T

U
M

 
 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
  

  
  

  
37

6,
95

 
 

  
1 

1 
 

4 
5 

  

I 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

10
5,

95
 

2.
35

0 
  

  
1 

50
 

1 
2 

  



 

 20
 

20

  
20 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

61
4.

70
4

79
8.

67
7

2 
1.

61
4.

85
3

79
8.

94
2

3 
1.

61
4.

74
7

79
8.

99
9

4 
1.

61
4.

63
6

79
8.

95
0

5 
1.

61
4.

57
1

79
9.

00
0

6 
1.

61
4.

56
4

79
9.

09
9

7 
1.

61
4.

16
9

79
9.

31
4

8 
1.

61
3.

92
8

79
9.

28
7

9 
1.

61
3.

83
4

79
9.

05
4

10
 

1.
61

4.
41

0
79

8.
71

9

34
,5

0 

11
 

1.
61

3.
69

5
79

9.
57

6

12
 

1.
61

3.
19

9
79

9.
84

8

13
 

1.
61

2.
97

1
79

9.
44

8

1 

Đ
á 

qu
ar

zi
t 

ốp
 lá

t P
ô 

K
ô 

- R
ờ 

K
ơi

 

X
ã 

Pô
 

K
ô,

 
hu

yệ
n 

Đ
ăk

 T
ô 

và
 x

ã 
R
ơ 

K
ơi

, 
hu

yệ
n 

Sa
 

Th
ầy

 

14
 

1.
61

3.
09

9
79

9.
40

8

13
,5

0 

1.
15

0 
33

3 
  

  
30

 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
17

2/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

21
/9

/2
02

0.
 

C
ó 

th
u 

hồ
i 

kh
oá

ng
 sả

n 
là

m
 b
ột

 

đi
 k

èm
  



 

 

21 21
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      21

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

15
 

1.
61

3.
19

8
79

9.
53

2

16
 

1.
61

3.
44

3
79

9.
55

8
 

 
 

17
 

1.
61

3.
62

8
79

9.
48

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

65
0.

31
8

84
9.

79
1

2 
1.

65
0.

32
0

84
9.

97
6

3 
1.

65
0.

25
1

85
0.

13
4

4 
1.

65
0.

13
4

85
0.

24
6

5 
1.

65
0.

12
5

85
0.

44
6

6 
1.

65
0.

07
3

85
0.

63
7

7 
1.

64
9.

81
5

85
1.

04
1

8 
1.

64
9.

71
1

85
1.

04
4

9 
1.

64
9.

49
1

85
0.

75
5

10
 

1.
64

9.
43

5
85

0.
55

1

2 
Đ

á 
gr

an
it 

Đ
ăk

 R
in

g

X
ã 
Đ
ăk

 
R

in
g,

 
hu

yệ
n 

K
on

 
Pl

ôn
g 

11
 

1.
64

9.
57

6
85

0.
22

0

57
,9

5 
1.

20
0 

33
4a

 
  

X
 

20
 

  
X

 
  



 

 22
 

22

  
22 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

12
 

1.
64

9.
72

0
85

0.
23

0

13
 

1.
64

9.
82

3
85

0.
12

1

14
 

1.
64

9.
96

9
84

9.
76

4
 

 
 

15
 

1.
65

0.
08

8
84

9.
88

0

 
 

 
 

 
 

 
 

 

II
 

C
ao

 la
nh

, f
el

sp
at

 
  

  
  

75
,0

0 
1.

12
5 

  
  

  
50

 
1 

1 
  

1 
1.

60
6.

81
6

84
8.

75
0

2 
1.

60
7.

68
0

84
9.

22
2

10
 

1.
60

7.
90

4
84

9.
53

5

7 
1.

60
7.

43
8

84
9.

65
1

8 
1.

60
7.

07
5

84
9.

71
8

1 
Fe

ls
pa

t 
Đ
ăk

 R
ve

 

Th
ị t

rấ
n 

Đ
ăk

R
ve

, 
hu

yệ
n 

K
on

 R
ãy

 

9 
1.

60
6.

48
2

84
9.

35
9

75
,0

0 
1.

12
5 

33
3 

  
  

50
 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
21

75
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

08
/1

1/
20

13
 

II
I 

D
ol

om
it 

  
  

  
  

10
9,

00
 

17
.0

00
 

  
  

  
30

0 
1 

1 
  

1 
1.

60
5.

69
0

85
7.

28
6

1 
D

ol
om

it 
K

on
 G

o 
X

ã 
Đ
ăk

 
Pn

e,
  

2 
1.

60
4.

67
9

85
6.

91
2

10
9,

00
 

17
.0

00
 

33
3 

  
  

30
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 



 

 

23 23
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      23

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

3 
1.

60
3.

87
9

85
6.

93
3

4 
1.

60
3.

89
2

85
7.

43
3

5 
1.

60
4.

90
0

85
7.

70
7

 
 

hu
yệ

n 
K

on
 R
ẫy

 

6 
1.

60
5.

70
0

85
7.

68
6

 
 

 
 

 
 

 
 

96
9/

G
P-

B
TN

M
T 

 
ng

ày
 

24
/5

/2
01

1 

IV
 K

ho
án

g 
sả

n 
kh

ác
 

  
  

  
87

,0
0 

47
.5

00
 

  
1 

  
75

0 
1 

1 
  

1 
1.

61
6.

04
2

79
5.

53
1

2 
1.

61
5.

58
8

79
6.

30
8

3 
1.

61
5.

31
9

79
7.

29
1

4 
1.

61
4.

97
6

79
7.

21
7

5 
1.

61
4.

98
1

79
6.

30
6

6 
1.

61
5.

21
3

79
6.

15
4

1 
Q

ua
rz

it 
Đ
ăk

 K
an

 

X
ã 
Đ
ăk

 
K

an
, 

hu
yệ

n 
N

gọ
c 

H
ồi

 
và

 x
ã 

R
ờ 

K
ơi

, 
hu

yệ
n 

Sa
 

Th
ầy

 
7 

1.
61

5.
69

9
79

5.
31

2

87
,0

0 
47

.5
00

 
33

4a
 

X
 

  
75

0 
X

 
X

 
  

 



 

 24
 

24

  
24 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

32
. T

ỈN
H

 G
IA

 L
A

I 
 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
54

3,
73

 
 

  
4 

3 
 

7 
10

 
  

I 
Đ

á 
vô

i l
àm

 x
i m

ăn
g 

  
  

  
29

,2
0 

16
.1

08
 

  
  

  
22

0 
2 

2 
  

1 
1.

49
9.

97
2

19
7.

15
0

2 
1.

50
0.

31
5

19
7.

14
8

3 
1.

50
0.

32
0

19
7.

76
6

1 
Đ

á 
vô

i 
C

hư
 T

sê
 B

X
ã 

H
'B

ôn
g,

 
hu

yệ
n 

C
hư

 S
ê 

4 
1.

49
9.

97
0

19
7.

76
7

21
,4

0 
14

.9
78

 
12

1+
 

12
2 

  
  

15
0 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
35

45
/Q
Đ

-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

19
/1

2/
20

22
 

1 
1.

50
2.

89
0

19
5.

92
1

2 
1.

50
2.

85
0

19
5.

92
1

3 
1.

50
2.

75
2

19
5.

70
8

4 
1.

50
2.

75
5

19
5.

52
8

5 
1.

50
2.

79
5

19
5.

44
6

6 
1.

50
2.

88
8

19
5.

44
6

7 
1.

50
2.

95
5

19
5.

52
8

2 
Đ

á 
vô

i 
C

hư
 T

sê
 A

X
ã 

H
'B

ôn
g,

 
hu

yệ
n 

C
hư

 S
ê 

8 
1.

50
2.

97
3

19
5.

73
3

7,
80

 
1.

13
0 

12
1+

 

12
2 

  
  

70
 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
34

02
/Q
Đ

/Q
L

TN
 n

gà
y 

11
/1

1/
19

96
 



 

 

25 25
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      25

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

II
 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
 

m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

47
9,

43
 

53
.0

62
 

  
4 

3 
69

5 
4 

7 
  

LC
I.1

 
1.

56
6.

69
3

24
3.

34
3

LC
I.2

 
1.

56
6.

84
0

24
3.

83
4

LC
I.3

 
1.

56
6.

33
7

24
3.

98
2

LC
I.4

 
1.

56
6.

20
3

24
3.

74
1

1 

Đ
á 

gr
an

od
io

rit
 

Là
ng

 
C

hi
ên

g 
I 

 X
ã 
Đ
ăk

 
Sm

ar
, 

hu
yệ

n 
K

ba
ng

 

LC
I.5

 
1.

56
6.

14
0

24
3.

48
0

30
,0

0 
8.

43
0 

33
3+

 
33

4a
 

  
X

 
10

0 
 

X
 

  

CK
 I.1

 1
.4

92
.9

91
19

9.
26

7

CK
 I.2

 1
.4

92
.9

73
20

0.
59

6

CK
 I.3

 1
.4

92
.8

72
20

0.
79

4

CK
 I.4

 1
.4

92
.8

58
20

1.
80

5

CK
 I.5

 1
.4

92
.3

10
20

1.
80

0

CK
 I.6

 1
.4

92
.3

38
19

8.
82

5

2 
Đ

á 
gr

an
it 

C
hư

  
K

ên
h 

1 

X
ã 

Ia
 

Ph
an

g,
 

hu
yệ

n 
C

hư
 P
ưh

 
và

 x
ã 

Ia
 

A
ke

, 
hu

yệ
n 

Ph
ú 

Th
iệ

n 
CK

 I.7
 1

.4
92

.7
73

19
8.

82
7

18
0,

00
 

20
.0

00
 

33
3+

 
33

4a
 

  
X

 
25

0 
 

X
 

  



 

 26
 

26

  
26 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

CK
 II

.1 
1.

49
1.

98
1

19
8.

32
0

CK
 II

.2 
1.

49
1.

96
2

19
9.

43
9

CK
 II

.3 
1.

49
0.

43
3

19
9.

41
1

CK
 II

.4 
1.

49
0.

44
2

19
8.

91
0

3 
Đ

á 
gr

an
it 

C
hư

  
K

ên
h 

2 

X
ã 

Ia
 

Ph
an

g,
 

hu
yệ

n 
C

hư
 P
ưh

 CK
 II

.5 
1.

49
0.

95
5

19
8.

30
7

15
0,

00
 

15
.1

30
 

33
3+

 
33

4a
 

  
X

 
20

0 
  

X
 

  

1 
1.

48
6.

09
0

18
5.

46
0

2 
1.

48
6.

68
0

18
5.

39
4

3 
1.

48
7.

01
2

18
5.

56
1

4 
1.

48
6.

69
4

18
5.

83
4

5 
1.

48
5.

99
6

18
5.

80
6

32
,4

0 

6 
1.

48
5.

95
1

18
6.

02
2

7 
1.

48
5.

92
9

18
6.

29
0

8 
1.

48
6.

27
0

18
6.

44
9

9 
1.

48
6.

16
1

18
6.

77
4

4 
Đ

á 
gr

an
it 

Ia
 L

e 

X
ã 

Ia
 L

e,
 

hu
yệ

n 
C

hư
 P
ưh

 

10
 

1.
48

6.
31

8
18

6.
88

4

37
,1

0 

5.
00

0 
33

4a
 

X
 

  
75

 
X

 
X

 
 



 

 

27 27
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      27

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
48

6.
67

0
18

6.
61

3
 

 
 

12
 

1.
48

6.
53

6
18

6.
08

8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
1.

48
0.

76
2

21
2.

52
7

2 
1.

48
0.

93
3

21
2.

82
2

3 
1.

48
0.

69
2

21
3.

01
8

4 
1.

48
0.

51
7

21
3.

07
2

5 
1.

48
0.

39
8

21
2.

77
0

5 
Đ

á 
gr

an
it 

C
hư

 B
ăh

 

X
ã 

C
hư

 
B
ăh

, t
hị

 
xã

  
A

yu
n 

Pa
 

6 
1.

48
0.

55
3

21
2.

62
3

 
 

 
 

 
 

 
 

  

K
hu

 v
ực

 1
 (6

,9
8 

ha
) 

1 
1.

47
8.

05
4

25
5.

16
6

2 
1.

47
7.

93
9

25
5.

31
3

3 
1.

47
7.

63
5

25
5.

39
0

4 
1.

47
7.

52
6

25
5.

39
6

5 
1.

47
7.

53
0

25
5.

32
5

6 
Đ

á 
gr

an
it 

C
hư

 R
că

m

X
ã 

C
hư

 
R

că
m

, 
hu

yệ
n 

K
rô

ng
 

Pa
 

6 
1.

47
7.

67
4

25
5.

19
5

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 28
 

28

  
28 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

K
hu

 v
ực

 2
 (4

,8
1 

ha
) 

1 
1.

47
6.

60
2

25
5.

22
4

2 
1.

47
6.

52
8

25
5.

55
8

3 
1.

47
6.

36
5

25
5.

57
9

4 
1.

47
6.

41
7

25
5.

37
0

5 
1.

47
6.

42
7

25
5.

29
9

K
hu

 v
ực

 3
 (4

,7
3 

ha
) 

I 
1.

47
6.

64
2

25
4.

99
7

II 
1.

47
6.

60
5

25
5.

11
5

II
I 

1.
47

6.
47

5
25

5.
14

8

IV
 

1.
47

6.
36

5
25

5.
13

7

V
 

1.
47

6.
29

2
25

5.
06

6

V
I 

1.
47

6.
43

2
25

4.
93

1

 
 

 

V
II 

1.
47

6.
48

8
25

4.
97

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

29 29
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      29

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

48
2.

77
8

23
9.

01
2

2 
1.

48
3.

30
1

23
9.

02
2

3 
1.

48
3.

36
9

23
9.

37
6

4 
1.

48
3.

02
1

23
9.

35
5

5 
1.

48
2.

99
9

23
9.

29
7

6 
1.

48
2.

89
9

23
9.

30
8

7 
1.

48
2.

89
6

23
9.

20
2

7 
Đ

á 
gr

an
od

io
rit

 
Ia

 R
sa

i 

X
ã 

Ia
 

R
sa

i, 
hu

yệ
n 

K
rô

ng
 

Pa
 

8 
1.

48
2.

80
8

23
9.

19
7

16
,4

1 
1.

20
2 

33
4a

 
X

 
  

20
 

X
 

X
 

  

II
I 

C
ao

 la
nh

, f
el

sp
at

 
  

  
  

35
,1

0 
44

5 
  

  
  

20
 

1 
1 

  

1 
1.

44
8.

11
9

24
5.

48
7

2 
1.

44
8.

13
3

24
5.

53
4

3 
1.

44
8.

08
6

24
5.

60
9

4 
1.

44
7.

98
5

24
5.

64
4

5 
1.

44
7.

96
3

24
5.

58
4

1 
Fe

ls
pa

t 
C

hư
 M

ki
a

X
ã 

Ia
 

H
dr

eh
, 

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 
Pa

 

6 
1.

44
7.

39
4

24
5.

72
5

6,
90

 
44

5 
12

1+
 

12
2 

  
  

20
 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
33

/G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
10

/0
1/

20
17

 



 

 30
 

30

  
30 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

7 
1.

44
7.

37
2

24
5.

63
1

8 
1.

44
7.

86
7

24
5.

51
2

9 
1.

44
7.

89
6

24
5.

56
8

10
 

1.
44

8.
05

5
24

5.
49

4

 

11
 

1.
44

5.
75

7
24

6.
35

6

12
 

1.
44

5.
55

8
24

6.
69

3

13
 

1.
44

5.
42

1
24

6.
64

7

14
 

1.
44

5.
42

8
24

6.
45

5

15
 

1.
44

5.
37

7
24

6.
43

8

16
 

1.
44

5.
42

0
24

6.
32

0

17
 

1.
44

5.
65

5
24

6.
26

1

9,
90

 

18
 

1.
44

5.
62

5
24

6.
94

9

19
 

1.
44

5.
64

6
24

7.
05

2

20
 

1.
44

5.
62

6
24

7.
16

1

21
 

1.
44

5.
58

6
24

7.
22

2

 
 

 

22
 

1.
44

5.
45

6
24

7.
19

9

4,
70

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

31 31
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      31

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
 m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
  

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 k
ha

i t
há

c 
(1

00
0 

tấ
n/

nă
m

; 
10

00
 

m
3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

23
 

1.
44

5.
43

1
24

7.
05

2

24
 

1.
44

5.
49

0
24

6.
94

9
 

25
 

1.
44

5.
72

6
24

7.
48

5

26
 

1.
44

5.
77

7
24

7.
66

9

27
 

1.
44

5.
50

8
24

7.
75

8

28
 

1.
44

5.
43

2
24

7.
76

3

29
 

1.
44

5.
43

5
24

7.
72

9

30
 

1.
44

5.
40

7
24

7.
71

0

31
 

1.
44

5.
35

3
24

7.
55

2

7,
90

 

32
 

1.
44

5.
28

9
24

7.
78

7

33
 

1.
44

5.
18

8
24

7.
94

0

34
 

1.
44

5.
05

7
24

8.
07

6

35
 

1.
44

4.
89

9
24

7.
95

4

36
 

1.
44

5.
07

0
24

7.
81

8

 
 

 

37
 

1.
44

5.
25

2
24

7.
75

0

5,
70

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 32
 

32

  
32 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

33
. T

ỈN
H

 Đ
Ắ

K
 L
Ắ

K
 

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
1.

29
2,

69
 

  
4 

10
 

 
10

 
20

 
  

I 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

1.
06

9,
53

46
.3

20
 

  
3 

10
 

79
7 

8 
18

 
  

1 
1.

47
4.

22
0

20
5.

43
3

2 
1.

47
3.

25
0

20
5.

70
3

3 
1.

47
3.

25
0

20
5.

20
3

1 
Đ

á 
gr

an
ite

 
C

hư
 P

hố
t 

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 

4 
1.

47
4.

22
0

20
5.

20
3

35
,4

0 
63

5 
12

1+
 

12
2+

 
33

3 
  

  
40

 
X

 
X

 

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 7

87
/G

P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 

07
/4

/2
00

8.
 

Q
Đ

 p
hê

 d
uy
ệt

 

trữ
 lư
ợn

g 
số

 

68
9/

Q
Đ

-

H
Đ

TL
K

S 

ng
ày

 

28
/1

0/
20

09
 



 

 

33 33
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      33

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

M
1a

 
1.

47
4.

39
1

20
4.

30
5

M
2a

 
1.

47
4.

39
1

20
4.

60
9

M
3a

 
1.

47
4.

21
8

20
4.

92
3

M
3b

 
1.

47
4.

17
4

20
4.

92
3

M
8a

 
1.

47
4.

17
4

20
5.

20
3

M
9 

1.
47

4.
04

5
20

5.
20

3

M
10

 
1.

47
4.

04
5

20
5.

16
1

M
11

 
1.

47
4.

04
8

20
4.

86
1

2 
Đ

á 
gr

an
ite

 
Ch
ư 

Ph
ốt

 1

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 

M
12

 
1.

47
4.

05
0

20
4.

30
5

22
,0

0 
1.

53
0 

33
3 

  
  

30
 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
99

/G
P-

B
TN

M
T 

15
/6

/2
02

1 

1 
1.

47
4.

04
8

20
4.

86
0

2 
1.

47
4.

04
5

20
5.

16
1

3 
1.

47
3.

15
5

20
5.

15
2

4 
1.

47
3.

14
9

20
5.

70
2

5 
1.

47
2.

84
9

20
5.

69
9

3 
Đ

á 
gr

an
it 

Ch
ư 

Ph
ốt

 2

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 

6 
1.

47
2.

85
8

20
4.

84
9

52
,4

0 
2.

19
0 

33
4a

 
  

X
 

30
 

  
X

 
 



 

 34
 

34

  
34 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

47
5.

15
0

20
4.

56
3

2 
1.

47
5.

15
0

20
5.

41
8

3 
1.

47
4.

55
0

20
5.

63
9

4 
Đ

á 
gr

an
it 

Ch
ư 

Ph
ốt

 3

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
le

o 
4 

1.
47

4.
55

0
20

4.
93

2

46
,9

0 
1.

96
0 

33
4a

 
  

X
 

30
 

  
X

 
 

1 
1.

47
5.

48
5

20
3.

53
9

2 
1.

47
5.

47
6

20
4.

40
9

3 
1.

47
4.

77
0

20
4.

76
5

5 
Đ

á 
gr

an
it 

Ch
ư 

Ph
ốt

 4

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 
4 

1.
47

4.
77

2
20

3.
53

2

74
,5

1 
3.

11
0 

33
4a

 
  

X
 

50
 

  
X

 
 

1 
1.

47
2.

00
0

20
3.

00
0

2 
1.

47
2.

00
0

20
4.

00
0

3 
1.

47
1.

00
0

20
4.

00
0

6 
Đ

á 
gr

an
it 

Ea
So

l 

X
ã 

Ea
So

l, 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 
4 

1.
47

1.
00

0
20

3.
00

0

10
0,

00
 

4.
17

0 
33

4a
 

  
X

 
75

 
  

X
 

  

1 
1.

48
0.

02
0

19
5.

27
8

2 
1.

48
0.

41
7

19
5.

82
2

3 
1.

47
9.

81
0

19
6.

22
4

7 
Đ

á 
gr

an
it 

B
uô

n 
D

an
g 

X
ã 

E'
H

le
o,

 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 
4 

1.
47

9.
50

0
19

5.
67

5

45
,0

0 
1.

87
7 

33
4a

 
  

X
 

35
 

  
X

 
 



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      35

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

47
9.

80
0

18
9.

51
0

2 
1.

47
9.

60
0

19
0.

01
0

3 
1.

47
8.

55
0

19
0.

01
0

8 
Đ

á 
gr

an
it 

Th
ôn

 2
 

X
ã 

E'
H

le
o,

 
hu

yệ
n 

 
Ea

 H
’le

o 

4 
1.

47
8.

55
0

18
9.

51
0

57
,6

3 
2.

40
0 

33
4a

 
  

X
 

35
 

  
X

 
 

1 
1.

38
5.

67
9

22
2.

75
0

2 
1.

38
5.

48
9

22
2.

86
7

3 
1.

38
5.

41
7

22
3.

08
9

4 
1.

38
5.

48
9

22
3.

23
2

5 
1.

38
5.

56
6

22
3.

23
9

6 
1.

38
5.

82
0

22
3.

16
7

9 
Đ

á 
gr

an
it 

Bu
ôn

 N
gô

 B

X
ã 

H
òa

 
Ph

on
g,

 
hu

yệ
n 

K
rô

ng
 

B
ôn

g 

7 
1.

38
5.

77
0

22
2.

91
0

13
,2

7 
1.

27
0 

11
1+

 
12

1+
 

12
2 

  
  

25
 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 2

65
3/

G
P-

TN
M

T 
ng

ày
 

24
/1

1/
20

14
. 

Q
Đ

 p
hê

 d
uy
ệt

 

trữ
 lư
ợn

g 
số

 

99
3/

Q
Đ

-

H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 

27
/1

0/
20

15
 



 

 36
 

36

  
36 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

K
V

1:
 1

1,
7 

ha
 

1 
1.

38
1.

16
2

19
8.

00
1

2 
1.

38
1.

08
6

19
8.

40
3

3 
1.

38
0.

80
0

19
8.

34
7

4 
1.

38
0.

87
3

19
7.

94
8

K
V

2:
 9

,9
 h

a 

5 
1.

38
1.

32
0

19
7.

26
5

6 
1.

38
1.

24
6

19
7.

74
5

7 
1.

38
1.

04
7

19
7.

74
3

8 
1.

38
1.

00
7

19
7.

60
2

10
 
Đ

á 
gr

an
it 

Y
an

g 
R

eh

X
ã 

Y
an

g 
R

eh
, 

hu
yệ

n 
 

K
rô

ng
 

B
ôn

g 

9 
1.

38
1.

18
7

19
7.

26
4

21
,6

0 
1.

70
0 

33
3 

  
  

45
 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 1

20
3/

G
P-

B
TN

M
T 

 
ng

ày
 

16
/5

/2
01

9 

M
1 

1.
38

1.
93

5
20

7.
44

8

M
2 

1.
38

1.
81

7
20

7.
66

1

M
3 

1.
38

1.
47

4
20

7.
46

9
11

 
Đ

á 
gr

an
ite

 
Th

ôn
 4

, 5

X
ã 

H
òa

 
Sơ

n,
 

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 
B

ôn
g 

M
4 

1.
38

1.
13

1
20

7.
27

7

28
,7

0 
1.

20
0 

33
4a

 
X

 
  

12
 

X
 

X
 

  



 

 

37 37
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      37

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

M
5 

1.
38

0.
78

9
20

7.
08

6

M
6 

1.
38

0.
90

9
20

6.
87

3

M
7 

1.
38

1.
25

1
20

7.
06

4
 

 
 

M
8 

1.
38

1.
59

3
20

7.
25

6

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

38
1.

94
5

20
7.

52
3

2 
1.

38
1.

95
4

20
7.

64
9

3 
1.

38
1.

90
9

20
7.

68
7

4 
1.

38
1.

93
3

20
7.

72
1

5 
1.

38
1.

95
9

20
7.

71
9

6 
1.

38
1.

96
2

20
7.

75
3

7 
1.

38
1.

92
2

20
7.

80
9

8 
1.

38
1.

90
0

20
7.

86
7

9 
1.

38
1.

88
6

20
7.

86
1

12
 
Đ

á 
gr

an
ite

 
Th

ôn
 5

 

X
ã 

H
òa

 
Sơ

n,
 

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 
B

ôn
g 

10
 

1.
38

1.
78

9
20

7.
95

5

6,
70

 
35

0 
33

4a
 

X
 

  
10

 
X

 
X

 
 



 

 38
 

38

  
38 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
38

1.
71

6
20

8.
05

9

12
 

1.
38

1.
68

2
20

7.
80

7
 

 
 

13
 

1.
38

1.
81

7
20

7.
66

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

38
1.

97
7

20
7.

74
9

2 
1.

38
2.

00
1

20
7.

75
4

3 
1.

38
2.

03
0

20
7.

77
9

4 
1.

38
2.

05
4

20
7.

83
1

5 
1.

38
2.

03
6

20
7.

91
7

6 
1.

38
1.

98
5

20
7.

97
2

7 
1.

38
1.

96
5

20
7.

99
6

8 
1.

38
1.

95
7

20
8.

01
0

9 
1.

38
1.

96
7

20
8.

03
8

10
 

1.
38

1.
93

5
20

8.
04

9

13
 
Đ

á 
gr

an
it 

th
ôn

 6
 

X
ã 

H
òa

 
Sơ

n,
  

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 
B

ôn
g 

11
 

1.
38

1.
91

9
20

8.
03

1

8,
06

 
47

8 
12

2 
  

  
15

 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

  

23
9/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
11

/0
2/

20
11

. 
Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
 

lư
ợn

g 
số

 
89

0/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
20

/0
2/

20
13

 



 

 

39 39
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      39

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

12
 

1.
38

1.
89

8
20

8.
04

4

13
 

1.
38

1.
86

4
20

8.
05

8

14
 

1.
38

1.
86

1
20

8.
08

9

15
 

1.
38

1.
87

4
20

8.
15

3

16
 

1.
38

1.
88

3
20

8.
18

3

17
 

1.
38

1.
89

1
20

8.
20

1

18
 

1.
38

1.
88

1
20

8.
26

3

19
 

1.
38

1.
75

8
20

8.
26

5

20
 

1.
38

1.
74

1
20

8.
21

9

21
 

1.
38

1.
71

6
20

8.
05

9

22
 

1.
38

1.
78

9
20

7.
95

5

23
 

1.
38

1.
88

6
20

7.
86

1

24
 

1.
38

1.
90

0
20

7.
86

7

25
 

1.
38

1.
92

2
20

7.
80

9

 
 

 

26
 

1.
38

1.
96

2
20

7.
75

3

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 40
 

40

  
40 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

42
8.

96
6

25
4.

06
3

2 
1.

42
9.

12
5

25
4.

12
2

3 
1.

42
9.

20
1

25
4.

44
0

4 
1.

42
9.

12
0

25
4.

47
8

5 
1.

42
9.

16
9

25
4.

64
8

6 
1.

42
8.

95
6

25
4.

75
4

7 
1.

42
8.

82
2

25
4.

65
6

8 
1.

42
8.

84
1

25
4.

33
1

9 
1.

42
8.

93
3

25
4.

33
6

14
 
Đ

á 
gr

an
it 

bu
ôn

 H
oa

ng

X
ã 

C
ư 

Pr
ao

,  

hu
yệ

n 
M

' D
rắ

k 

10
 

1.
42

8.
91

4
25

4.
07

7

17
,7

6 
97

0 
33

4a
 

X
 

  
20

 
X

 
X

 
  

1 
1.

42
0.

00
0

24
2.

00
0

2 
1.

42
0.

00
0

24
3.

00
0

3 
1.

41
9.

00
0

24
3.

50
0

15
 
Đ

á 
gr

an
it 

Ea
Pi

n 

X
ã 

Ea
Pi

n,
 

hu
yệ

n 
M

D
ră

k 
4 

1.
41

9.
00

0
24

2.
00

0

12
5,

40
 

5.
23

0 
33

4a
 

  
X

 
10

0 
  

X
 

  



 

 

41 41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      41

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

35
0.

72
5

18
8.

45
0

2 
1.

35
1.

19
5

18
9.

42
5

3 
1.

35
0.

72
5

19
0.

17
0

4 
1.

35
0.

28
0

19
0.

17
0

16
 
Đ

á 
gr

an
it 

B
uô

n 
 

R
ơ 

K
ai

 B

X
ã 

 
K

ro
ng

 
N

ô,
 

hu
yệ

n 
Lắ

k 

5 
1.

35
0.

28
0

18
8.

45
0

11
7,

00
 

4.
88

0 
33

4a
 

  
X

 
75

 
  

X
 

  

1 
1.

35
1.

05
5

19
0.

22
9

2 
1.

35
0.

09
6

19
0.

91
8

3 
1.

35
1.

12
4

19
2.

25
0

17
 
Đ

á 
gr

an
it 

B
uô

n 
 

R
ơ 

K
ai

 B
1

X
ã 

K
rô

ng
 

N
ô,

  
hu

yệ
n 

Lă
k 

4 
1.

35
2.

07
9

19
1.

94
9

19
7,

20
 

8.
21

0 
33

4a
 

  
X

 
10

0 
  

X
 

 

1 
1.

44
6.

00
0

21
9.

00
0

2 
1.

44
6.

00
0

22
0.

00
0

3 
1.

44
5.

00
0

22
0.

00
0

18
 
Đ

á 
gr

an
it 

B
uô

n 
Tl

eh

X
ã 

C
ư 

K
lô

ng
, 

hu
yệ

n 
K

rô
ng

 
N
ăn

g 
4 

1.
44

5.
00

0
21

9.
00

0

10
0,

00
 

4.
16

0 
33

4a
 

  
X

 
75

 
  

X
 

  



 

 42
 

42

  
42 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

11
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
 

kh
oá

ng
 sả

n

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

II
 

C
ao

 la
nh

, f
el

sp
at

 
  

  
  

22
3,

16
 

1.
83

7 
  

1 
  

75
 

2 
2 

  

1 
1.

42
1.

67
5

23
0.

30
0

2 
1.

41
9.

75
0

23
2.

25
0

3 
1.

41
9.

30
0

23
1.

80
0

4 
1.

42
0.

00
0

23
0.

90
0

1  

Fe
ls

pa
t  

Ea
 S

ah
 

X
ã E

aS
ah

, 
hu

yệ
n 

Ea
K

ar
 

5 
1.

42
1.

47
5

23
0.

00
0

17
2,

68
 

1.
15

7 
12

1+
 

12
2 

  
  

50
 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 2

92
5/

G
P-

Đ
C

K
S 

ng
ày

  

11
/1

2/
20

01
 v

à 
Q
Đ

 p
hê

 d
uy
ệt

 
trữ

 lư
ợn

g 
số

 
58

0/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
 n

gà
y 

27
/6

/2
00

7 

1 
1.

41
9.

75
0

23
2.

25
0

2 
1.

41
9.

29
0

23
2.

75
0

3 
1.

41
8.

85
0

23
2.

76
0

4 
1.

41
8.

93
3

23
2.

62
5

2 
Fe

ls
pa

t 
Th

ôn
 9

 

 X
ã 

Ea
Sa

h 
và

 
xã

 E
a S

ô,
 

hu
yệ

n 
Ea

K
ar

 

5 
1.

41
9.

15
0

23
1.

65
0

50
,4

8 
68

0 
33

4a
 

X
 

  
25

 
X

 
X

 
  



 

 

43 43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      43

34
. T
ỈN

H
 Đ
Ắ

K
 N

Ô
N

G
 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
  

  
  

  
27

8,
84

 
 

  
4 

  
 

5 
5 

  

I 
Ph

ụ 
gi

a 
xi

 m
ăn

g 
  

  
  

12
4,

10
 

33
.0

00
 

  
2 

  
1.

50
0 

2 
2 

  

1 
1.

40
1.

00
4

80
9.

34
4

2 
1.

40
1.

08
5

80
9.

16
4

3 
1.

40
1.

16
0

80
9.

14
7

4 
1.

40
1.

43
0

80
9.

13
0

5 
1.

40
1.

52
3

80
9.

26
3

6 
1.

40
1.

69
8

80
9.

25
9

7 
1.

40
1.

70
9

80
9.

21
6

8 
1.

40
1.

73
6

80
8.

84
4

9 
1.

40
1.

71
9

80
8.

37
2

10
 

1.
40

0.
89

5
80

8.
54

6

11
 

1.
40

0.
77

4
80

9.
10

2

1 
Pu

zo
la

n 
th

ôn
 5

 số
 1

X
ã 

N
am

 
D

on
g,

 
hu

yệ
n 

C
ư 

Ju
t 

12
 

1.
40

0.
88

5
80

9.
33

8

67
,5

0 
18

.0
00

 
33

4a
 

X
 

  
75

0 
X

 
X

 
  



 

 44
 

44

  
44 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

40
1.

71
9

80
8.

37
2

2 
1.

40
1.

69
1

80
7.

60
2

3 
1.

40
1.

39
7

80
7.

65
9

4 
1.

40
1.

02
2

80
7.

89
4

5 
1.

40
0.

92
1

80
8.

03
0

2 
Pu

zo
la

n 
th

ôn
 5

 số
 2

X
ã 

N
am

 
D

on
g,

 
hu

yệ
n 

C
ư 

Ju
t 

6 
1.

40
0.

89
5

80
8.

54
6

56
,6

0 
15

.0
00

 
33

4a
 

X
 

  
75

0 
X

 
X

 
  

II
 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
 

m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

8,
34

 
1.

20
0 

  
1 

  
20

 
1 

1 
  

1 
1.

32
1.

76
8

75
9.

93
5

2 
1.

32
1.

86
4

75
9.

75
6

3 
1.

32
1.

54
2

75
9.

46
6

1 
Đ

á 
gr

an
it 

Đ
ắk

 N
go

 

X
ã 
Đ
ắk

 
N

go
, 

hu
yệ

n 
Tu

y 
Đ
ức

 
4 

1.
32

1.
42

3
75

9.
57

6

8,
34

 
1.

20
0 

33
4a

 
X

 
  

20
 

X
 

X
 

  

II
I 

C
ao

 la
nh

, f
el

sp
at

 
  

  
  

14
6,

40
 

9.
34

1 
  

1 
  

45
0 

2 
2 

  

1 
1.

33
9.

08
3

80
5.

98
6

1 
C

ao
 la

nh
 

Đ
ắk

 H
à 

X
ã 
Đ
ăk

 
H

à,
  

2 
1.

33
9.

23
8

80
6.

11
5

46
,4

0 
2.

84
1 

12
1+

 

12
2 

  
  

25
0 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

  



 

 

45 45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      45

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

3 
1.

33
9.

27
0

80
6.

25
6

4 
1.

33
9.

42
8

80
6.

27
0

5 
1.

33
9.

42
7

80
6.

40
7

6 
1.

33
9.

37
7

80
6.

47
1

7 
1.

33
9.

13
0

80
6.

40
4

8 
1.

33
9.

05
2

80
6.

34
2

9 
1.

33
9.

02
0

80
6.

38
1

10
 

1.
33

9.
17

5
80

6.
50

4

11
 

1.
33

9.
12

0
80

6.
57

1

12
 

1.
33

9.
00

6
80

6.
55

6

13
 

1.
33

8.
92

8
80

6.
49

5

14
 

1.
33

8.
84

4
80

6.
36

1

15
 

1.
33

8.
86

4
80

6.
25

6

16
 

1.
33

8.
55

2
80

6.
00

4

 
 

hu
yệ

n 
Đ
ăk

 
G

lo
ng

 

17
 

1.
33

8.
58

5
80

5.
96

2

 
 

 
 

 
 

 
 

69
2/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
09

/5
/2

01
3 

và
 

Q
Đ

 p
hê

 

du
yệ

t t
rữ

 
lư
ợn

g 
số

 
99

6/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 



 

 46
 

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

18
 

1.
33

8.
89

9
80

6.
21

4

19
 

1.
33

9.
40

1
80

5.
59

9

20
 

1.
33

9.
28

3
80

5.
74

6

21
 

1.
33

9.
20

7
80

5.
68

0

 
 

 

22
 

1.
33

9.
12

8
80

5.
46

0

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23
 

1.
33

9.
05

7
80

5.
39

4

24
 

1.
33

9.
03

4
80

5.
42

1

25
 

1.
33

8.
90

4
80

5.
29

4

26
 

1.
33

8.
95

3
80

5.
23

6

27
 

1.
33

9.
08

9
80

5.
34

4

28
 

1.
33

9.
16

1
80

5.
42

2

29
 

1.
33

9.
33

1
80

5.
53

6

30
 

1.
33

9.
39

2
80

5.
92

5

31
 

1.
33

9.
34

1
80

5.
98

7

 
 

 

32
 

1.
33

9.
26

4
80

5.
92

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      47

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

33
 

1.
33

9.
03

7
80

5.
88

8

34
 

1.
33

8.
83

2
80

5.
82

1

35
 

1.
33

8.
75

5
80

5.
75

5

36
 

1.
33

8.
81

8
80

5.
68

0

37
 

1.
33

8.
89

4
80

5.
74

4

 
 

 

38
 

1.
33

9.
07

9
80

5.
85

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

39
 

1.
33

9.
31

6
80

5.
86

3

40
 

1.
33

9.
00

6
80

6.
87

3

41
 

1.
33

8.
95

7
80

6.
93

1

42
 

1.
33

8.
82

7
80

6.
93

6

43
 

1.
33

8.
74

8
80

6.
87

1

44
 

1.
33

8.
65

2
80

6.
67

3

45
 

1.
33

8.
53

6
80

6.
49

9

 
 

 

46
 

1.
33

8.
40

5
80

6.
34

3

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 48
 

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

sả
n 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

47
 

1.
33

8.
32

9
80

6.
27

9

48
 

1.
33

8.
39

0
80

6.
20

6

49
 

1.
33

8.
53

9
80

6.
32

4

50
 

1.
33

8.
69

1
80

6.
31

0

 
 

 

51
 

1.
33

8.
85

6
80

6.
73

9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

31
6.

49
2

81
1.

07
9

2 
1.

31
6.

91
7

81
0.

73
9

3 
1.

31
6.

90
3

81
0.

06
3

4 
1.

31
6.

47
9

80
9.

74
8

5 
1.

31
6.

09
9

80
9.

81
2

6 
1.

31
6.

10
6

81
0.

08
9

7 
1.

31
5.

93
2

81
0.

34
6

8 
1.

31
5.

97
7

81
0.

76
5

2 
C

ao
 la

nh
 

Q
uả

ng
 

K
hê

 

X
ã 

Q
uả

ng
 

K
hê

,  

hu
yệ

n 
Đ
ắk

 
G

'lo
ng

 

9 
1.

31
6.

16
4

81
1.

01
5

10
0,

00
 

6.
50

0 
33

4a
 

X
 

  
20

0 
X

 
X

 
  

 



 

 

49 49
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      49

35
. T

ỈN
H

 L
Â

M
 Đ
Ồ

N
G

 
 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
51

6,
74

 
 

  
2 

2 
 

10
 

13
 

  

I 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
 

m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

15
2,

61
 

12
.0

72
 

  
  

2 
24

0 
2 

4 
  

1 
1.

34
7.

95
9

84
2.

72
4

2 
1.

34
7.

97
1

84
3.

30
4

5 
1.

34
7.

77
1

84
3.

30
9

4 
1.

34
7.

36
6

84
3.

06
8

5 
1.

34
7.

36
1

84
2.

82
8

6 
1.

34
7.

55
9

84
2.

73
3

7 
1.

34
7.

65
0

84
2.

32
1

8 
1.

34
7.

65
2

84
2.

43
1

9 
1.

34
7.

35
2

84
2.

43
8

1 

Đ
á 

gr
an

it 
Đ
ạ 

   
 

R
’ S

al
 

X
ã 
Đ
ạ 

   
  

R
’ S

al
, 

hu
yệ

n 
 

Đ
am

 R
ôn

g 

10
 

1.
34

7.
35

0
84

2.
32

8

32
,1

0 
3.

93
0 

12
1+

 
12

2 
  

  
10

0 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
12

65
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

30
/6

/2
01

1.
 

Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
 

lư
ợn

g 
số

 
96

4/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
03

/1
2/

20
14

 



 

 50
 

50

  
50 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

34
8.

80
2

84
2.

31
0

2 
1.

34
8.

81
2

84
3.

31
1

3 
1.

34
7.

97
2

84
3.

32
0

2 

Đ
á l

àm
 

ốp
 lá

t,  
m
ỹ  

ng
hệ

 Đ
ạ 

R’
 S

al 
1

X
ã 
Đ
ạ 

   
  

R
’ S

al
, 

hu
yệ

n 
 

Đ
am

 R
ôn

g 
4 

1.
34

7.
96

0
84

2.
31

6

84
,4

0 
5.

68
0 

33
4a

 
  

X
 

10
0 

  
X

 
  

1 
1.

34
7.

34
7

84
2.

32
4

2 
1.

34
7.

35
6

84
3.

32
7

3 
1.

34
7.

01
3

84
3.

33
0

3 

Đ
á 

gr
an

it 
Đ
ạ 

   
 

R’
 S

al
 2

X
ã 
Đ
ạ 

   
  

R
’ S

al
, 

hu
yệ

n 
 

Đ
am

 R
ôn

g 
4 

1.
34

7.
00

3
84

2.
32

8

34
,6

0 
2.

33
0 

33
4a

 
  

X
 

30
 

  
X

 
  

1 
1.

26
6.

32
5

79
5.

58
1

2 
1.

26
6.

39
1

79
5.

64
7

3 
1.

26
6.

38
4

79
5.

77
0

4 

Đ
á l

àm
 

ốp
 lá

t, m
ỹ 

ng
hệ

 Đ
ạ 

M
'R

i 

Th
ị t

rấ
n 
Đ
ạ 

M
'ri

, h
uy
ện

 
Đ
ạ 

H
uo

ai
 

4 
1.

26
6.

22
1

79
5.

61
3

1,
51

 
13

2 
12

1+
 

12
2 

  
  

10
 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 
số

 1
22

3/
G

P-
BT

N
M

T 
ng

ày
 

24
/6

/2
01

1 

II
 

C
ao

 la
nh

 - 
fe

ls
pa

t 
  

  
  

36
4,

13
 

73
.4

18
 

  
2 

  
2.

36
3 

8 
9 

  

1 
1.

27
6.

33
9

79
6.

96
9

1 
C

ao
 

la
nh

 
Lộ

c 
 

X
ã 

Lộ
c 

Tâ
n,

 h
uy
ện

 
B
ảo

 L
âm

  
2 

1.
27

6.
34

9
79

7.
12

9
75

,0
5 

14
.3

16
 

12
1+

 
12

2 
  

  
10

8 
X

 
X

 
Đ

ã 
cấ

p 
G

PK
T 

số
 

34
5/

G
P-

 



 

 

51 51
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      51

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

3 
1.

27
5.

90
6

79
6.

94
8

4 
1.

27
5.

73
2

79
6.

94
8

5 
1.

27
5.

76
0

79
6.

89
2

6 
1.

27
6.

03
2

79
6.

89
6

7 
1.

27
6.

06
6

79
6.

78
7

8 
1.

27
6.

16
8

79
6.

75
2

9 
1.

27
6.

20
3

79
7.

12
7

10
 

1.
27

6.
26

7
79

7.
31

7

11
 

1.
27

6.
08

3
79

7.
58

9

12
 

1.
27

6.
01

0
79

7.
59

9

13
 

1.
27

5.
83

1
79

7.
76

1

14
 

1.
27

5.
80

3
79

7.
88

0

15
 

1.
27

5.
31

9
79

8.
38

3

16
 

1.
27

5.
01

5
79

8.
06

8

 

Tâ
n 

- 
Lộ

c 
C

hâ
u 

và
 x

ã 
Lộ

c 
C

hâ
u,

 th
àn

h 
ph
ố 

B
ảo

 
Lộ

c 

17
 

1.
27

5.
14

2
79

7.
84

0

 
 

 
 

 
 

 
 

B
TN

M
T 

ng
ày

 
10

/0
2/

20
15

 



 

 52
 

52

  
52 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

18
 

1.
27

5.
52

2
79

7.
45

2

19
 

1.
27

5.
74

5
79

7.
41

4

20
 

1.
27

5.
88

5
79

7.
22

0
 

 
 

21
 

1.
27

6.
08

2
79

7.
11

2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

27
8.

14
7

79
9.

71
9

2 
1.

27
8.

26
2

79
9.

71
9

3 
1.

27
8.

26
2

80
0.

00
4

4 
1.

27
7.

64
7

80
0.

00
4

5 
1.

27
7.

58
7

79
9.

80
4

6 
1.

27
7.

51
2

79
9.

70
4

7 
1.

27
7.

51
2

79
9.

50
4

8 
1.

27
7.

63
7

79
9.

50
4

9 
1.

27
6.

86
5

79
9.

40
4

10
 

1.
27

6.
86

5
79

9.
60

4

2 

C
ao

 
la

nh
 

Lộ
c 

Tâ
n 

- 
Lộ

c 
C

hâ
u 

(1
56

0-
TD

) 

X
ã 

Lộ
c 

Tâ
n 

hu
yệ

n 
B
ảo

 
Lâ

m
 v

à 
xã

 
Lộ

c 
C

hâ
u,

 
th

àn
h 

ph
ố 

B
ảo

 L
ộc

 

11
 

1.
27

6.
46

0
79

9.
60

4

47
,1

0 
1.

51
4 

12
1+

 
12

2 
  

  
10

2 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
15

60
/G

P-
 

B
TN

M
T 

08
/1

1/
20

04
 

và
 G

PK
T 

số
 

11
19

/G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
29

/8
/2

00
6 

(1
1,

51
 h

a)
 



 

 

53 53
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      53

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

12
 

1.
27

6.
46

0
79

9.
40

4

13
 

1.
27

6.
61

2
79

8.
60

4

14
 

1.
27

6.
61

2
79

8.
90

4

15
 

1.
27

6.
21

2
79

8.
90

4

 
 

 

16
 

1.
27

6.
21

2
79

8.
60

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

27
8.

57
0

79
9.

21
1

2 
1.

27
8.

91
4

79
9.

28
2

3 
1.

27
8.

74
9

80
0.

12
0

4 
1.

27
8.

26
2

80
0.

00
4

3 

C
ao

 
la

nh
 

Lộ
c 

Tâ
n 

X
ã 

Lộ
c 

Tâ
n,

 h
uy
ện

 
B
ảo

 L
âm

 

5 
1.

27
8.

26
2

79
9.

61
2

42
,2

7 
9.

00
0 

33
4a

 
X

 
  

30
0 

X
 

X
 

  

1 
1.

27
6.

79
9

79
7.

65
5

2 
1.

27
6.

18
5

79
8.

05
6

3 
1.

27
5.

97
2

79
8.

08
2

4 
1.

27
5.

96
2

79
8.

20
2

4 

C
ao

 
la

nh
 

th
ôn

 1
 

(1
09

1-
TD

) 

X
ã 

Lộ
c 

C
hâ

u,
 th

àn
h 

ph
ố 

B
ảo

 
Lộ

c 
 

5 
1.

27
5.

64
2

79
8.

41
0

56
,2

6 
22

.4
09

 
12

1+
 

12
2+

 
33

3 
  

  
1.

00
0 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
10

91
/G

P-
 

B
TN

M
T 

ng
ày

 
10

/6
/2

01
4 



 

 54
 

54

  
54 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

6 
1.

27
5.

57
1

79
8.

77
7

7 
1.

27
5.

41
0

79
8.

69
3

8 
1.

27
5.

48
8

79
8.

23
9

9 
1.

27
5.

69
9

79
8.

18
5

10
 

1.
27

5.
65

8
79

8.
06

0

 
 

 

11
 

1.
27

6.
40

8
79

7.
28

5

 
 

 
 

 
 

 
 

và
 Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
 

lư
ợn

g 
số

 
11

05
/Q
Đ

- 
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
06

/8
/2

01
8 

1 
1.

27
6.

11
7

79
8.

29
0

2 
1.

27
6.

21
6

79
8.

36
9

3 
1.

27
6.

14
3

79
8.

62
6

4 
1.

27
5.

60
6

79
8.

61
7

5 
1.

27
5.

64
4

79
8.

41
2

6 
1.

27
5.

88
7

79
8.

40
1

7 
1.

27
5.

48
3

79
8.

23
4

8 
1.

27
5.

41
4

79
8.

62
4

9 
1.

27
5.

05
6

79
8.

62
8

5 
C

ao
 

la
nh

 
th

ôn
 1

 

X
ã 

Lộ
c 

C
hâ

u,
 th

àn
h 

ph
ố 

B
ảo

 
Lộ

c 
 

10
 

1.
27

4.
83

2
79

8.
32

3

60
,0

0 
3.

76
2 

12
1+

 
12

2 
  

  
13

6 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
10

0/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

16
/0

1/
20

15
 



 

 

55 55
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      55

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
27

4.
91

4
79

8.
22

8

12
 

1.
27

5.
27

3
79

8.
43

1

13
 

1.
27

5.
48

5
79

9.
53

7

14
 

1.
27

5.
38

0
79

9.
65

4

15
 

1.
27

5.
17

9
79

9.
47

0

16
 

1.
27

4.
61

5
79

9.
65

6

17
 

1.
27

4.
48

0
79

9.
52

9

18
 

1.
27

4.
48

7
79

9.
06

2

 
 

 

19
 

1.
27

5.
17

7
79

9.
21

7

 
 

 
 

 
 

 
 

 

K
hu

 I 

1 
1.

27
5.

93
8

79
8.

91
3

2 
1.

27
5.

91
6

79
9.

15
3

3 
1.

27
5.

70
7

79
9.

39
1

4 
1.

27
5.

40
3

79
9.

07
9

6 
C

ao
 

la
nh

 
th

ôn
 2

 

X
ã 

Lộ
c 

C
hâ

u,
 th

àn
h 

ph
ố 

B
ảo

 
Lộ

c 

5 
1.

27
5.

49
5

79
9.

05
3

24
,4

5 
9.

29
2 

12
1+

 
12

2 
  

  
15

7 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
95

7/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

16
/4

/2
01

9 



 

 56
 

56

  
56 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

6 
1.

27
5.

55
9

79
8.

98
3

7 
1.

27
5.

77
5

79
8.

88
6

K
hu

 II
 

8 
1.

27
5.

30
6

79
8.

97
1

9 
1.

27
4.

96
4

79
8.

88
3

10
 

1.
27

4.
95

6
79

8.
75

5

11
 

1.
27

4.
95

6
79

8.
75

3

12
 

1.
27

4.
96

3
79

8.
73

8

13
 

1.
27

4.
99

9
79

8.
72

0

14
 

1.
27

5.
19

5
79

8.
82

8

15
 

1.
27

5.
03

0
79

9.
00

5

16
 

1.
27

5.
03

0
79

9.
14

1

17
 

1.
27

4.
66

6
79

9.
05

6

18
 

1.
27

4.
65

0
79

8.
93

6

 
 

 

19
 

1.
27

4.
67

4
79

8.
91

5

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

57 57
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      57

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

27
5.

03
9

79
8.

96
3

2 
1.

27
5.

03
0

79
9.

14
1

3 
1.

27
5.

20
2

79
9.

18
1

4 
1.

27
5.

56
5

79
9.

55
4

5 
1.

27
5.

66
6

79
9.

43
9

6 
1.

27
5.

56
1

79
9.

35
2

7 
1.

27
5.

53
6

79
9.

38
3

8 
1.

27
5.

49
2

79
9.

34
7

9 
1.

27
5.

45
9

79
9.

30
6

10
 

1.
27

5.
49

0
79

9.
28

1

11
 

1.
27

5.
31

3
79

9.
05

8

12
 

1.
27

5.
28

1
79

9.
08

3

13
 

1.
27

5.
26

1
79

9.
05

7

14
 

1.
27

5.
22

9
79

9.
05

0

7 

C
ao

 
la

nh
 

Lộ
c 

C
hâ

u 

X
ã 

Lộ
c 

C
hâ

u,
 th

àn
h 

ph
ố 

B
ảo

 
Lộ

c 

15
 

1.
27

5.
23

8
79

9.
01

1

11
,0

0 
2.

50
0 

33
3 

  
  

15
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
02

/G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
03

/0
1/

20
17

 



 

 58
 

58

  
58 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ t
ọa

 đ
ộ 

V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

31
5.

65
2

85
1.

15
0

2 
1.

31
5.

86
6

85
1.

04
7

3 
1.

31
6.

16
7

85
1.

06
8

4 
1.

31
6.

41
0

85
1.

32
8

5 
1.

31
6.

21
6

85
1.

74
5

6 
1.

31
6.

12
4

85
1.

78
7

8 

C
ao

 
la

nh
 

Ph
ú 

Sơ
n 

X
ã 

Ph
ú 

Sơ
n,

 h
uy
ện

 
Lâ

m
 H

à 

7 
1.

31
5.

58
6

85
1.

48
5

41
,0

0 
9.

35
0 

33
4a

 
X

 
  

35
0 

X
 

X
 

  

1 
1.

32
0.

72
7

22
8.

28
4

2 
1.

32
0.

81
7

22
8.

56
6

3 
1.

32
0.

72
0

22
8.

63
2

4 
1.

32
0.

56
1

22
8.

61
0

9 

C
ao

 
la

nh
 Đ

a 
Q

uý
 

(Đ
ôn

g 
N

am
 

trạ
i 

M
át

) 

Ph
ườ

ng
 1

1,
 

th
àn

h 
ph
ố 

Đ
à 

Lạ
t 

5 
1.

32
0.

51
7

22
8.

37
6

7,
00

 
1.

27
5 

12
1+

 
12

2 
  

  
60

 
  

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
70

4/
G

P-
Đ

C
K

S 
ng

ày
 

02
/4

/2
00

1 
và

 
Q
Đ

 đ
ón

g 
cử

a 
m
ỏ 

số
 

27
30

/Q
Đ

-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

04
/1

2/
20

20
 



 

 

59 59
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      59

36
. T

ỈN
H

 B
À

 R
ỊA

 - 
V
Ũ

N
G

 T
À

U
 

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
63

7,
13

 
 

  
12

 
2 

 
13

 
15

 
  

I 
Ph

ụ 
gi

a 
xi

 m
ăn

g 
  

  
  

63
7,

13
 

50
4.

09
9

  
12

 
2 

15
.4

50
 

13
 

15
 

  

1 
1.

18
1.

71
2

75
0.

99
3

2 
1.

18
1.

45
0

75
1.

32
3

Pu
zo

la
n 

Đ
ồi

  
Đ
ất

 Đ
ỏ

3 
1.

18
0.

98
4

75
1.

01
8

19
.4

83
 

12
1+

 
12

2 
  

  

4 
1.

18
1.

07
9

75
0.

74
7

5 
1.

18
1.

23
5

75
0.

62
8

1 
Pu

zo
la

n 
Đ
ồi

 Đ
ất

 
Đ
ỏ 

(p
hầ

n 
xu
ốn

g 
sâ

u)
 

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h,
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 
Đ
ức

  

6 
1.

18
1.

53
4

75
0.

75
2

30
,0

0 

15
.0

00
 

33
4 

X
 

  

1.
00

0 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
17

48
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

07
/1

1/
20

19
 

và
 Q

H
   

 
TD

-K
T 

xu
ốn

g 
sâ

u 
 

1 
1.

18
1.

71
2

75
0.

99
3

2 
1.

18
1.

45
0

75
1.

32
3

3 
1.

18
0.

98
4

75
1.

01
8

2 

Pu
zo

la
n 

ph
ía

 
Đ

ôn
g 

đồ
i  

  
Đ
ất

 Đ
ỏ

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h,
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 
Đ
ức

 
3A

 
1.

18
1.

71
2

75
1.

53
4

45
,0

0 
28

.0
00

 
33

4a
 

X
 

  
1.

20
0 

X
 

X
 

 



 

 60
 

60

  
60 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

2A
 

1.
18

1.
37

2
75

1.
86

0
 

 
 

1A
 

1.
18

0.
98

4
75

1.
86

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
1.

18
5.

26
1

75
0.

54
0

2 
1.

18
5.

68
7

75
1.

09
0

3 
1.

18
5.

04
9

75
1.

63
8

3 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 S

ao

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h,
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 
Đ
ức

 

4 
1.

18
4.

59
9

75
1.

08
2

59
,8

2 
41

.0
70

 
12

1+
 

12
2+

 
33

4a
 

X
 

  
1.

50
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
30

0/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

16
/1

1/
20

22
. 

Q
H

 T
D

-K
T 

xu
ốn

g 
sâ

u 
và

 th
u 

hồ
i đ

á 
ba

za
n 
đặ

c 
xí

t 

1 
1.

18
8.

09
2

74
8.

94
7

2 
1.

18
8.

06
1

74
8.

99
2

3 
1.

18
7.

94
4

74
8.

98
2

4 
1.

18
7.

18
5

74
9.

22
9

4 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 L

é 1

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h 
và

 
xã

 X
à 

B
an

g,
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 
Đ
ức

 
8A

 
1.

18
6.

73
0

74
9.

05
3

54
,0

0 
86

.8
13

 
33

4a
 

X
 

  
1.

25
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
35

5/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

19
/1

2/
20

22
 



 

 

61 61
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      61

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

8 
1.

18
6.

73
0

74
8.

65
5

9 
1.

18
7.

19
7

74
8.

65
5

 
 

 

10
 

1.
18

7.
70

7
74

8.
68

9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 
1.

18
7.

18
5

74
9.

22
9

5 
1.

18
6.

78
6

74
9.

83
0

6 
1.

18
6.

35
8

74
9.

43
2

7 
1.

18
6.

37
1

74
8.

65
5

8 
1.

18
6.

73
0

74
8.

65
5

5 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 L

é 2

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h 
hu

yệ
n 

C
hâ

u 
Đ
ức

 

8A
 

1.
18

6.
73

0
74

9.
05

3

54
,0

0 
69

.1
25

 
33

4a
 

X
 

  
1.

25
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
35

6/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

19
/1

2/
20

22
 

1 
1.

18
8.

04
6

74
9.

02
1

2 
1.

18
7.

59
5

74
9.

68
1

3 
1.

18
7.

53
5

74
9.

88
6

4 
1.

18
7.

41
4

75
0.

28
0

5 
1.

18
7.

34
0

75
0.

34
6

6 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 L

é 3

X
ã 

Q
uả

ng
 

Th
àn

h 
và

 
xã

 X
à 

B
an

g,
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 
Đ
ức

 
6 

1.
18

6.
82

0
74

9.
85

2

73
,4

0 
65

.7
70

 
33

4a
 

  
X

 
1.

20
0 

  
X

 
 



 

 62
 

62

  
62 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

7 
1.

18
6.

78
6

74
9.

83
0

8 
1.

18
7.

18
5

74
9.

22
9

9 
1.

18
7.

94
4

74
8.

98
2

 
 

 

10
 

1.
18

8.
06

1
74

8.
99

2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

16
2.

78
9

74
8.

27
1

2 
1.

16
2.

90
7

74
8.

56
6

3 
1.

16
2.

87
8

74
8.

85
9

4 
1.

16
2.

73
9

74
9.

01
7

Pu
zo

la
n 

G
ia

 
Q

uy
 

5 
1.

16
2.

19
0

74
9.

06
1

18
.6

58
 

12
1+

 
12

2 
  

  

6 
1.

16
2.

09
7

74
9.

02
2

7 
1.

16
2.

07
4

74
8.

70
0

8 
1.

16
2.

28
9

74
8.

68
5

9 
1.

16
2.

26
6

74
8.

34
8

7 
Pu

zo
la

n 
G

ia
 

Q
uy

 
(p

hầ
n 

xu
ốn

g 
sâ

u)
 

Th
ị t

rấ
n 

Đ
ất

 Đ
ỏ,

 
hu

yệ
n 

   
  

Đ
ất

 Đ
ỏ 

10
 

1.
16

2.
32

6
74

8.
30

3

49
,9

3 

16
.0

00
 

33
4a

 
X

 
  

90
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
15

08
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

18
/6

/2
01

5 
và

 
Q

H
 T

D
-K

T 
xu
ốn

g 
sâ

u 
 



 

 

63 63
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      63

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

17
2.

23
4

75
1.

33
4

2 
1.

17
2.

23
4

75
2.

05
7

3 
1.

17
2.

18
6

75
2.

16
3

4 
1.

17
2.

09
2

75
2.

20
9

5 
1.

17
1.

43
4

75
2.

20
9

8 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 S

ò

X
ã 

Su
ối

 
R

ao
, h

uy
ện

 
C

hâ
u 
Đ
ức

  

6 
1.

17
1.

43
4

75
1.

33
4

69
,3

0 
15

.2
02

 
12

1+
 

12
2 

  
  

1.
00

0 
X

 
X

 

 Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 
số

 2
15

6/
G

P-
BT

N
M

T 
ng

ày
 

07
/1

1/
20

13
, 

có
 th

u 
hồ

i đ
á 

ba
za

n 
đặ

c 
xí

t 

1 
1.

17
5.

07
1

75
0.

80
9

2 
1.

17
4.

70
4

75
1.

05
3

3 
1.

17
4.

47
6

75
0.

99
9

4 
1.

17
4.

28
9

75
0.

97
2

5 
1.

17
4.

31
0

75
0.

44
8

6 
1.

17
4.

48
7

75
0.

38
9

9 

Pu
zo

la
n 

N
úi

 
G

ia
o 

N
in

h 

X
ã 

B
ìn

h 
Tr

un
g,

 
hu

yệ
n 

C
hâ

u 
Đ
ức

  

7 
1.

17
4.

88
6

75
0.

40
1

40
,1

0 
18

.9
05

 
12

1+
 

12
2 

+ 
33

3 
X

 
  

1.
00

0 
X

 
X

 

 Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 
số

 9
72

/G
P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 
27

/6
/2

00
7.

 
Q

H
 T

D
-K

T 
xu
ốn

g 
sâ

u 
và

 
có

 th
u 

hồ
i đ

á 
ba

za
n 

 
đặ

c 
xí

t 



 

 64
 

64

  
64 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

17
5.

43
0

75
0.

40
3

2 
1.

17
5.

43
0

75
0.

80
3

3 
1.

17
5.

08
0

75
1.

08
3

4 
1.

17
4.

28
0

75
1.

08
3

5 
1.

17
4.

28
0

75
0.

97
1

6 
1.

17
4.

47
6

75
0.

99
9

7 
1.

17
4.

70
4

75
1.

05
3

8 
1.

17
5.

07
1

75
0.

80
9

10
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 

G
ia

o 
N

in
h 

(p
hầ

n 
m
ở 

rộ
ng

) 

X
ã 

B
ìn

h 
Tr

un
g,

 
hu

yệ
n 

C
hâ

u 
Đ
ức

  

9 
1.

17
4.

88
7

75
0.

40
3

32
,3

9 
26

.0
00

 
12

1+
 

12
2+

 
33

3 
X

 
  

1.
00

0 
X

 
X

 

Ph
ần

 c
òn

 lạ
i 

củ
a 

G
PT

D
 

số
 1

16
3/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
13

/9
/2

00
4,

 
đã

 c
ấp

 
G

PK
T 

97
2/

G
P-

B
TN

M
T 

và
 

Q
H

 T
D

-K
T 

xu
ốn

g 
sâ

u 
 

I 
1.

16
8.

54
6

74
7.

78
8

II 
1.

16
8.

35
4

74
7.

92
9

II
I 

1.
16

8.
00

6
74

7.
80

1

IV
 

1.
16

7.
73

0
74

7.
99

2

11
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 

Th
ơm

 

X
ã 

Lo
ng

 
Tâ

n,
 h

uy
ện

 
Đ
ất

 Đ
ỏ 

V
 

1.
16

7.
85

7
74

8.
11

4

30
,8

0 
12

.0
63

 
12

1+
 

12
2+

 
33

3 
X

 
  

1.
00

0 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
12

20
/Q
Đ

/ 
Q

LT
N

 n
gà

y 
20

/6
/1

99
8.

 
Th
ăm

 d
ò 

bổ
 

su
ng

, n
ân

g 
 



 

 

65 65
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      65

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

V
I 

1.
16

8.
58

6
74

8.
30

3
 

 
 

V
II 

1.
16

8.
77

6
74

8.
30

1
 

 
 

 
 

 
 

 
cấ

p 
trữ

 
lư
ợn

g 

I 
1.

16
8.

54
6

74
7.

78
8

A
 

1.
16

8.
78

1
74

7.
70

4

B
 

1.
16

8.
92

0
74

7.
77

1

C
 

1.
16

9.
02

2
74

7.
88

6

D
 

1.
16

8.
96

5
74

8.
06

3

12
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 

Th
ơm

 
(p

hầ
n 

m
ở 

rộ
ng

) 

X
ã 

Lo
ng

 
Tâ

n,
 h

uy
ện

 
Đ
ất

 Đ
ỏ 

V
II 

1.
16

8.
77

6
74

8.
30

1

15
,6

8 
15

.5
00

 
33

4a
 

X
 

  
1.

00
0 

X
 

X
 

  

1 
1.

16
7.

46
0

74
3.

06
6

2 
1.

16
7.

70
8

74
3.

29
4

3 
1.

16
8.

27
2

74
3.

26
4

4 
1.

16
8.

43
0

74
3.

02
7

5 
1.

16
8.

22
6

74
2.

77
8

6 
1.

16
7.

92
8

74
2.

60
2

13
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 Đ
ất

X
ã 

Lo
ng

 
Ph
ướ

c,
 

th
àn

h 
ph
ố 

B
à 

R
ịa

 

7 
1.

16
7.

67
2

74
2.

54
8

48
,2

1 
16

.2
70

 
12

2 
+3

33
 

X
 

  
1.

00
0 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 
G

PK
T 

số
 

21
71

/Q
Đ

/Q
LT

N
 n

gà
y 

03
/5

/1
99

6.
 

Q
H

 T
D

-K
T 

xu
ốn

g 
sâ

u 
và

 c
ó 

th
u 

hồ
i 

đá
 b

az
an

  
đặ

c 
xí

t 



 

 66
 

66

  
66 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

I 
1.

16
8.

00
0

74
2.

72
4

II 
1.

16
8.

00
1

74
2.

85
4

II
I 

1.
16

7.
93

5
74

2.
85

4

IV
 

1.
16

7.
78

6
74

2.
80

4

V
 

1.
16

7.
66

0
74

2.
82

0

V
I 

1.
16

7.
71

3
74

2.
76

5

V
II 

1.
16

7.
79

5
74

2.
71

0

 
 

 

V
II

I 
1.

16
7.

86
0

74
2.

70
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

17
9.

57
8

74
2.

92
6

2 
1.

17
9.

57
3

74
2.

35
0

3 
1.

17
9.

35
5

74
2.

25
9

4 
1.

17
9.

11
5

74
2.

26
1

5 
1.

17
8.

90
6

74
2.

25
1

6 
1.

17
8.

84
1

74
2.

46
7

7 
1.

17
8.

87
0

74
2.

76
4

8 
1.

17
8.

96
2

74
2.

93
1

14
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 

N
hạ

n 

X
ã 

N
gã

i 
G

ia
o,

 
hu

yệ
n 

C
hâ

u 
Đ
ức

 

9 
1.

17
9.

57
8

74
2.

92
6

45
,5

5 
29

.2
00

 
33

4a
 

X
 

  
90

0 
X

 
X

 

        



 

 

67 67
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      67

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

16
7.

49
0

76
0.

40
3

2 
1.

16
7.

73
3

76
0.

80
6

3 
1.

16
7.

12
2

76
1.

16
7

15
 Pu

zo
la

n 
N

úi
 L

á 

X
ã 

Ph
ướ

c 
Tâ

n,
 h

uy
ện

 
X

uy
ên

 M
ộc

 

4 
1.

16
6.

86
2

76
0.

75
6

34
,5

0 
11

.0
40

 
33

4a
 

  
X

 
25

0 
  

X
 

  

 37
. T

ỈN
H

 Đ
Ồ

N
G

 N
A

I 

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
 

K
TT

 1
05

0 
00

’ m
úi

 ch
iế

u 
6 
độ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iệ

n 
tíc

h
(h

a)
 

T
rữ

 
lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
(1

00
0 

tấ
n;

  
10

00
 m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
T

hờ
i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

)

T
hờ

i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 c
hú

 

  
T
ộn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
19

9,
17

 
 

  
  

1 
 

4 
4 

  

I 
Ph

ụ 
gi

a 
xi

 m
ăn

g 
  

  
  

11
7,

97
 

25
.4

35
 

  
  

  
1.

70
0 

2 
1 

  



 

 68
 

68

  
68 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
 

K
TT

 1
05

0 
00

’ m
úi

 ch
iế

u 
6 
độ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iệ

n 
tíc

h
(h

a)
 

T
rữ

 
lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
(1

00
0 

tấ
n;

  
10

00
 m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
T

hờ
i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

)

T
hờ

i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 c
hú

 

1 
1.

22
2.

49
4

71
9.

71
4

2 
1.

22
2.

49
6

72
0.

30
6

3 
1.

22
2.

39
0

72
0.

30
6

4 
1.

22
2.

28
4

72
0.

20
4

5 
1.

22
2.

22
4

72
0.

31
8

6 
1.

22
1.

89
8

72
0.

30
6

7 
1.

22
1.

90
4

72
0.

10
8

8 
1.

22
1.

92
0

72
0.

01
4

9 
1.

22
1.

89
4

71
9.

90
4

10
 

1.
22

1.
90

2
71

9.
70

8

11
 

1.
22

1.
98

0
71

9.
62

4

12
 

1.
22

2.
23

4
71

9.
62

4

13
 

1.
22

2.
31

2
71

9.
65

6

1 
Pu

zo
la

n 
V
ĩn

h 
Tâ

n 
 

X
ã 

V
ĩn

h 
Tâ

n,
 h

uy
ện

 
V
ĩn

h 
C
ửu

 

14
 

1.
22

2.
36

4
71

9.
69

8

37
,9

7 
3.

56
5 

12
1+

 

12
2 

  
  

70
0 

X
 

  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
21

25
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

20
/8

/2
01

5 



 

 

69 69
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      69

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
 

K
TT

 1
05

0 
00

’ m
úi

 ch
iế

u 
6 
độ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iệ

n 
tíc

h
(h

a)
 

T
rữ

 
lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
(1

00
0 

tấ
n;

  
10

00
 m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
T

hờ
i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

)

T
hờ

i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 c
hú

 

1 
1.

20
5.

65
5

73
6.

02
9

2 
1.

20
5.

98
9

73
6.

31
9

3 
1.

20
6.

08
8

73
6.

66
2

4 
1.

20
5.

95
7

73
7.

01
0

5 
1.

20
5.

50
8

73
7.

22
7

6 
1.

20
4.

76
2

73
7.

20
7

7 
1.

20
4.

72
7

73
7.

16
9

8 
1.

20
4.

99
2

73
6.

82
5

9 
1.

20
5.

34
5

73
6.

75
5

10
 

1.
20

5.
43

8
73

6.
78

9

11
 

1.
20

5.
69

9
73

6.
47

9

12
 

1.
20

5.
16

2
73

5.
92

7

2 
Pu

zo
la

n 
N

úi
 

N
ứa

 

X
ã 

X
uâ

n 
Lậ

p,
 h

uy
ện

 
Lo

ng
 

K
há

nh
 

13
 

1.
20

5.
34

3
73

5.
92

7

80
,0

0 
21

.8
70

 
12

1+
 

12
2 

  
  

1.
00

0 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
26

96
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

30
/1

2/
20

13
. 

Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
 

lư
ợn

g 
số

 
10

36
/Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
06

/1
0/

10
16

 



 

 70
 

70

  
70 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
 

K
TT

 1
05

0 
00

’ m
úi

 ch
iế

u 
6 
độ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iệ

n 
tíc

h
(h

a)
 

T
rữ

 
lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
(1

00
0 

tấ
n;

  
10

00
 m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

T
ài

 
ng

uy
ên

 
T

hờ
i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

)

T
hờ

i k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

T
ầm

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 c
hú

 

II
 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
 

m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

81
,2

0 
5.

14
6 

  
  

1 
85

 
2 

3 
  

1 
1.

23
4.

50
8

76
1.

75
7

2 
1.

23
4.

48
6

76
1.

94
4

3 
1.

23
4.

21
9

76
1.

84
4

1 

Đ
á 

gr
an

it 
N

úi
 đ

á 
H

an
g 

D
ơi

 

X
ã 

G
ia

 
C

an
h,

 
hu

yệ
n 
Đ
ịn

h 
Q

uá
n 

4 
1.

23
4.

30
9

76
1.

73
4

3,
50

 
14

8 
12

1+
 

12
2 

  
  

5 
X

 
X

 

Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 
số

 1
26

7/
G

P-
BT

N
M

T 
ng

ày
 

30
/6

/2
01

1 

1 
1.

23
7.

44
8

76
5.

87
0

2 
1.

23
7.

47
7

76
5.

97
9

3 
1.

23
7.

33
9

76
6.

05
4

4 
1.

23
7.

18
9

76
5.

96
3

2 

Đ
á 

gr
an

it 
N

úi
 đ

á 
Đ
ội

 1
 

X
ã 

G
ia

 
C

an
h,

 
hu

yệ
n 

 
Đ
ịn

h 
Q

uá
n 

5 
1.

23
7.

29
1

76
5.

85
6

3,
70

 
14

8 
12

1+
 

12
2 

  
  

5 
X

 
X

 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
12

66
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

30
/6

/2
01

1 

1 
1.

20
0.

68
4

77
6.

90
2

2 
1.

20
0.

69
1

77
7.

64
2

3 
1.

19
9.

69
0

77
7.

65
1

3 

Đ
á 

gr
an

it 
X

uâ
n 

H
òa

 

X
ã 

 
X

uâ
n 

H
òa

, 
hu

yệ
n 

 
X

uâ
n 

Lộ
c 

4 
1.

19
9.

68
4

77
6.

91
1

74
,0

0 
4.

85
0 

33
4a

 
  

X
 

75
 

  
X

 
  

 



 

 

71 71
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      71

38
. T

ỈN
H

 B
ÌN

H
 D
Ư
Ơ

N
G

 
 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)
 

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
33

,1
5 

 
  

  
  

 
1 

1 
  

I 
C

ao
 la

nh
, f

el
sp

at
 

  
  

  
33

,1
5 

5.
23

0 
  

  
  

20
0 

1 
1 

  

K
hu

 1
 

1 
1.

22
7.

14
2

70
0.

50
8

2 
1.

22
7.

19
6

70
0.

58
6

3 
1.

22
7.

17
3

70
0.

72
1

4 
1.

22
7.

31
4

70
0.

75
0

5 
1.

22
7.

40
3

70
0.

87
2

6 
1.

22
7.

51
8

70
1.

03
6

7 
1.

22
7.

52
1

70
1.

09
7

8 
1.

22
7.

58
5

70
1.

17
6

9 
1.

22
7.

72
3

70
1.

20
3

10
 

1.
22

7.
77

3
70

1.
27

0

1 

C
ao

 
la

nh
 

Đ
ất

 
C

uố
c 

X
ã 
Đ
ất

 
C

uố
c,

 
hu

yệ
n 

B
ắc

 
Tâ

n 
U

yê
n 

11
 

1.
22

7.
49

1
70

1.
47

5

33
,1

5 
5.

23
0 

12
1+

 
12

2 
  

             

20
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
36

9/
C

N
N

g/
K

TM
 n

gà
y 

23
/8

/1
99

1 



 

 72
 

72

  
72 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)
 

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

12
 

1.
22

7.
16

3
70

0.
84

5

13
 

1.
22

7.
12

4
70

0.
76

0

14
 

1.
22

7.
09

6
70

0.
67

3

15
 

1.
22

7.
07

0
70

0.
56

0

K
hu

 2
 

16
 

1.
22

7.
03

5
70

0.
58

4

17
 

1.
22

7.
05

9
70

0.
68

4

18
 

1.
22

7.
08

8
70

0.
77

4

19
 

1.
22

7.
12

8
70

0.
86

2

20
 

1.
22

7.
45

9
70

1.
49

8

21
 

1.
22

7.
32

7
70

1.
59

5

22
 

1.
22

7.
29

3
70

1.
59

8

23
 

1.
22

7.
31

2
70

1.
44

8

24
 

1.
22

7.
31

2
70

1.
43

4

25
 

1.
22

7.
26

9
70

1.
34

8

 
 

 

26
 

1.
22

7.
19

7
70

1.
27

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

73 73
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      73

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 ch

iếu
 6

 đ
ộ 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

L
oạ

i 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)
 

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

27
 

1.
22

7.
18

8
70

1.
22

8

28
 

1.
22

7.
11

7
70

1.
13

2

29
 

1.
22

7.
07

1
70

1.
05

2

30
 

1.
22

7.
03

7
70

0.
95

6

31
 

1.
22

6.
97

7
70

0.
86

5

 
 

 

32
 

1.
22

6.
86

0
70

0.
70

9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 39
. T

ỈN
H

 B
ÌN

H
 P

H
Ư
Ớ

C
 

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
2.

37
6,

41
 

  
8 

5 
 

19
 

23
 

  

I 
Đ

á 
vô

i l
àm

 x
i m

ăn
g 

  
  

  
95

8,
60

 
72

4.
52

6
  

2 
  

19
.7

82
 

4 
4 

  



 

 74
 

74

  
74 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

K
hu

 I,
 II

:  
22

5,
0 

ha
 

1 
1.

29
9.

72
3

65
6.

96
8

2 
1.

29
9.

55
3

65
7.

32
8

3 
1.

29
9.

19
3

65
7.

15
3

4 
1.

29
8.

84
3

65
7.

43
3

9 
1.

29
8.

83
3

65
7.

57
8

10
 

1.
29

8.
75

8
65

7.
60

3

11
 

1.
29

8.
68

3
65

7.
72

8

E 
1.

29
7.

73
3

65
7.

70
3

D
 

1.
29

7.
58

3
65

7.
52

8

C
 

1.
29

7.
74

2
65

7.
45

3

B
 

1.
29

7.
43

5
65

7.
17

2

7 
1.

29
7.

43
3

65
6.

40
3

1 
Đ

á 
vô

i 
Tà

 
Th

iế
t 

X
ã 

Lộ
c 

Th
àn

h,
 

hu
yệ

n 
   

Lộ
c 

N
in

h 

8 
1.

29
7.

99
2

65
6.

12
3

31
9,

56
 

19
4.

99
0

12
1+

 
12

2+
 

33
3 

X
 

  
5.

30
4 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
81

5/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

08
/7

/2
00

4 
và

 
G

PK
T 

số
 

24
7/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 
30

/0
1/

20
19

 
(2

53
,1

5 
ha

) 



 

 

75 75
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      75

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

K
hu

 II
I: 

94
,5

6 
ha

 

A
 

1.
29

7.
43

3
65

6.
92

8

B
 

1.
29

7.
43

5
65

7.
17

2

C
 

1.
29

7.
74

2
65

7.
45

3

D
 

1.
29

7.
58

3
65

7.
52

8

E 
1.

29
7.

73
3

65
7.

70
3

F 
1.

29
7.

23
2

65
7.

75
1

G
 

1.
29

6.
93

3
65

7.
72

5

H
 

1.
29

6.
55

0
65

7.
57

3

I 
1.

29
6.

20
9

65
7.

32
2

K
 

1.
29

6.
21

0
65

7.
17

2

L 
1.

29
6.

48
5

65
7.

07
3

M
 

1.
29

6.
77

5
65

6.
78

0

 
 

 

N
 

1.
29

7.
22

5
65

6.
93

0

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 76
 

76

  
76 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

A
 

1.
29

1.
43

1
65

9.
30

2

B
 

1.
29

0.
86

1
66

0.
18

2

C
 

1.
28

9.
06

1
65

8.
83

2

2 
Đ

á 
vô

i 
Th

an
h 

Lư
ơn

g

X
ã 

M
in

h 
Tâ

m
 v

à 
xã

 
A

n 
Ph

ú,
 

hu
yệ

n 
 

H
ớn

 Q
uả

n 

D
 

1.
28

9.
70

6
65

7.
93

2

24
0,

00
 

17
0.

26
0

12
1+

 

12
2+

 

33
3+

 

33
4 

X
 

  
5.

30
0 

X
 

X
 

Q
Đ

 p
hê

 c
hu
ẩn

B
áo

 c
áo

 th
ăm

 

dò
 số

 0
3/

 
19

99
/Q
Đ

-
H
Đ
Đ

G
TL

K
S 

ng
ày

 
21

/5
/1

99
9 

1 
1.

29
0.

07
9

65
9.

68
0

2 
1.

29
0.

18
9

66
0.

95
7

3 
1.

28
9.

93
1

66
1.

08
2

4 
1.

28
8.

55
4

66
0.

16
3

5 
1.

28
8.

34
7

65
9.

54
7

3 
Đ

á 
vô

i 
M

in
h 

Tâ
m

 

X
ã 

M
in

h 
Tâ

m
, h

uy
ện

 
H
ớn

 Q
uả

n 

6 
1.

28
9.

61
4

65
9.

32
7

20
0,

00
 

24
2.

83
8

12
1+

 

12
2+

 

33
3 

  
  

6.
17

8 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p

G
PT

D
 

số
 8

63
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

07
/5

/2
00

9.
 

Q
Đ

 p
hê

 d
uy
ệt

 
trữ

 lư
ợn

g 
số

 
75

5/
Q
Đ

- 
H
Đ

TL
K

S;
 th

u 
hồ

i s
ét

 v
à 

la
te

rit
 đ

i k
èm

 



 

 

77 77
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      77

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

29
2.

00
6

66
2.

06
1

2 
1.

29
1.

41
4

66
2.

67
6

3 
1.

29
0.

40
1

66
2.

34
3

4 
1.

28
9.

82
6

66
1.

44
3

5 
1.

29
0.

27
1

66
0.

97
3

4 
Đ

á 
vô

i 
A

n 
Ph

ú

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

 
H
ớn

 Q
uả

n 

6 
1.

29
1.

05
4

66
1.

31
1

19
9,

04
 

11
6.

43
8

12
1+

 

12
2 

  
  

3.
00

0 
X

 
X

 

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 1

57
0/

G
P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 
07

/8
/2

00
8.

 
Q
Đ

 p
hê

 d
uy
ệt

 
trữ

 lư
ợn

g 
số

 
75

6/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
K

S 

II
 

Sé
t l

àm
 x

i m
ăn

g 
  

  
  

68
,4

5 
12

5.
90

5
  

2 
  

4.
82

7 
2 

2 
  

1 
1.

29
0.

41
0

66
5.

15
0

2 
1.

28
9.

37
0

66
6.

36
0

3 
1.

28
7.

85
0

66
5.

05
0

1 
Sé

t A
n 

Ph
ú 

1 

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

H
ớn

 
Q

uả
n 

4 
1.

28
8.

89
0

66
3.

84
0

32
0,

00
 

16
.6

40
 

33
4a

 
X

 
  

75
0 

X
 

X
 

  

2 
Sé

t A
n 

Ph
ú 

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

H
ớn

 
Q

uả
n 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 
vự

c 
đá

 v
ôi

 A
n 

Ph
ú 

 
20

.2
65

 
12

2 
+3

33
 

  
  

80
0 

  
  

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 1

57
0/

G
P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 
07

/8
/2

00
8 



 

 78
 

78

  
78 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

29
5.

72
5

65
9.

75
2

2 
1.

29
5.

72
5

66
0.

04
9

3 
1.

29
5.

16
9

66
0.

04
9

4 
1.

29
4.

17
8

65
9.

25
6

5 
1.

29
4.

50
0

65
8.

99
1

6 
1.

29
5.

00
2

65
9.

31
4

3 
Sé

t L
ộc

 
Th
ịn

h 

X
ã 

 
Lộ

c 
Th
ịn

h,
 

hu
yệ

n 
 

Lộ
c 

N
in

h 

7 
1.

29
5.

54
2

65
9.

76
2

68
,4

5 
9.

72
0 

33
4a

 
X

 
  

50
0 

X
 

X
 

  

4 
Sé

t T
à 

Th
iế

t  

X
ã 

 
Lộ

c 
Th

àn
h,

 
hu

yệ
n 

 
Lộ

c 
N

in
h 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 
vự

c 
đá

 v
ôi

 T
à 

Th
iế

t 
  

51
.4

19
 

12
1+

 

12
2 

+ 
33

3 
  

  
1.

47
7 

  
  

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 8

15
/G

P-
B

TN
M

T 
 

ng
ày

 
08

/7
/2

00
4 

 
và

 G
PK

T 
số

 
24

7/
G

P-
BT

N
M

T 
ng

ày
 

30
/0

1/
20

19
 



 

 

79 79
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      79

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

5 

Sé
t 

M
in

h 

Tâ
m

 

X
ã 

M
in

h 

Tâ
m

, h
uy
ện

 

H
ớn

 Q
uả

n 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 

vự
c 
đá

 v
ôi

 M
in

h 
Tâ

m
 

  
27

.8
61

 
12

1+
 

12
2 

  
  

1.
30

0 
  

  

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 8

63
/G

P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 

07
/5

/2
00

9 

II
I 

Ph
ụ 

gi
a 

xi
 m
ăn

g 
  

  
  

40
4,

70
 

22
8.

07
2

  
  

3 
7.

56
4 

3 
6 

  

1 
1.

30
1.

08
1

68
3.

03
3

2 
1.

30
1.

08
1

68
3.

43
2

3 
1.

30
0.

28
1

68
3.

43
3

1 
Pu

zơ
la

n
Ấ

p 
8 

X
ã 

A
n 

K
hư
ơn

g,
 

hu
yệ

n 
H
ớn

 
Q

uả
n 

4 
1.

30
0.

28
1

68
3.

03
3

32
,0

0 
10

.7
70

 
12

1+
 

12
2 

  
  

42
0 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 

số
 2

32
/G

P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 

23
/0

1/
20

18
 

1 
1.

30
1.

07
5

68
2.

82
3

2 
1.

30
1.

07
5

68
3.

02
6

3 
1.

30
0.

28
6

68
3.

02
6

2 
Pu

zo
la

n 
A

n 
K

hư
ơn

g

X
ã 

A
n 

K
hư
ơn

g,
 

hu
yệ

n 
H
ớn

 
Q

uả
n 

4 
1.

30
0.

28
6

68
2.

57
0

26
,0

0 
54

.2
05

 
12

1+
 

12
2 

  
  

1.
50

0 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 

số
 25

29
/G

P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 

12
/1

2/
20

13
.  

Q
Đ

 ph
ê d

uy
ệt 

trữ
 lư
ợn

g 
số

  



 

 80
 

80

  
80 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
66

/Q
Đ

-
H
Đ

TL
Q

G
 

ng
ày

 
18

/7
/2

01
7 

1 
1.

29
9.

48
1

68
3.

38
3

2 
1.

29
9.

48
1

68
4.

11
8

3 
1.

29
8.

87
5

68
4.

12
4

4 
1.

29
8.

32
8

68
3.

82
8

  
  

  

5 
1.

29
8.

33
1

68
2.

89
3

3 
Pu

zơ
la

n 
A

n 
K

hư
ơn

g 1

X
ã 

A
n 

K
hư
ơn

g,
 

hu
yệ

n 
H
ớn

 
Q

uả
n 

6 
1.

29
8.

95
6

68
2.

89
3

12
1,

10
 

45
.7

60
 

33
4a

 

 

X
 

1.
50

0 

 

X
 

 

1 
1.

30
1.

07
9

68
3.

43
2

2 
1.

30
1.

07
9

68
4.

51
2

3 
1.

30
0.

67
9

68
4.

51
2

4 
1.

30
0.

27
9

68
4.

07
2

4 
Pu

zơ
la

n 
Ph

u 
M

iê
ng

X
ã 

A
n 

K
hư
ơn

g 
và

 
xã

 T
ha

nh
 

A
n,

 h
uy
ện

 
H
ớn

 Q
uả

n 
5 

1.
30

0.
27

9
68

3.
43

2

77
,6

0 
9.

62
8 

12
1+

 

12
2 

  
  

44
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
21

28
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

21
/1

2/
20

07
  



 

 

81 81
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      81

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

30
0.

62
5

68
5.

52
8

2 
1.

30
0.

62
5

68
6.

74
7

3 
1.

29
9.

80
7

68
6.

74
7

5 
Pu

zơ
la

n 
Th

an
h 

A
n 

X
ã 

Th
an

h 
A

n,
 h

uy
ện

 
H
ớn

 Q
uả

n 

4 
1.

29
9.

80
7

68
5.

52
8

10
0,

00
 

34
.5

60
 

33
4a

 
  

X
 

1.
20

0 
  

X
 

  

1 
1.

30
7.

17
9

67
0.

46
6

2 
1.

30
7.

22
7

67
1.

05
7

3 
1.

30
6.

48
6

67
1.

18
3

6 
Pu

zơ
la

n 
Lộ

c 
Th

àn
h 

X
ã 

Lộ
c 

Th
an

h,
 

hu
yệ

n 
 L
ộc

 
N

in
h 

4 
1.

30
6.

33
8

67
0.

59
1

48
,0

0 
16

.1
30

 
33

4a
 

  
X

 
50

0 
  

X
 

  

7 
La

te
rit

 
A

n 
Ph

ú

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

H
ớn

 
Q

uả
n 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 Đ
á 

vô
i 

là
m

 x
i m

ăn
g 

A
n 

Ph
ú 

 
13

.2
55

 
33

3 
  

  
50

0 
  

  

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 1

57
0/

G
P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 
07

/8
/2

00
8 

8 
La

te
rit

 
A

n P
hú

 1

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

H
ớn

 
Q

uả
n 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 
vự

c 
sé

t A
n 

Ph
ú 

1 
  

22
.9

00
 

33
4a

 
  

  
1.

00
0 

  
  

  



 

 82
 

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

9 
La

te
rit

 
Tà

 
Th

iế
t 

X
ã 

Lộ
c 

Th
àn

h,
 

hu
yệ

n 
Lộ

c 
N

in
h 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 

vự
c 
đá

 v
ôi

 T
à 

Th
iế

t 
  

12
.4

80
 

12
1+

 

12
2 

  
  

10
4 

  
  

Đ
ã c
ấp

 G
PT

D
 

số
 8

15
/G

P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 

08
/7

/2
00

4 
 

và
 G

PK
T 

số
 

24
7/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 

30
/0

1/
20

19
  

10
 

La
te

rit
 

M
in

h 
Tâ

m
 

X
ã 

M
in

h 
Tâ

m
, h

uy
ện

 
H
ớn

 Q
uả

n 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 Đ
á 

vô
i 

là
m

 x
i m

ăn
g 

M
in

h 
Tâ

m
 

  
8.

38
4 

12
1+

 

12
2 

 
  

  
40

0 
  

  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 

86
3/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 

07
/5

/2
00

9 



 

 

83 83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      83

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

IV
 C

ao
 la

nh
, f

el
sp

at
 

  
  

  
44

3,
06

 
44

.0
97

 
  

3 
  

2.
28

6 
9 

9 
  

M
1 

1.
26

4.
71

4
67

2.
58

4

M
2 

1.
26

4.
71

4
67

3.
38

4

M
3 

1.
26

3.
98

4
67

3.
38

4
1 

C
ao

 
la

nh
 

Ấ
p 

1,
 

ấp
 6

 

X
ã 

M
in

h 
Lo

ng
, 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
 

M
4 

1.
26

3.
98

4
67

2.
43

4

64
,0

0 
8.

91
0 

12
1+

 

12
2 

  
  

45
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 

38
6/

G
P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 

07
/3

/2
01

1 

1 
1.

26
5.

43
3

67
2.

80
3

2 
1.

26
5.

43
3

67
3.

40
4

3 
1.

26
4.

73
2

67
3.

40
4

2 
C

ao
 

la
nh

  
Ấ

p 
1 

X
ã 

M
in

h 
Lo

ng
, 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
 

4 
1.

26
4.

73
2

67
2.

60
3

49
,0

0 
7.

63
4 

12
1+

 

12
2 

  
  

44
9 

X
 

X
 

Đ
ã c
ấp

 G
PK

T 

số
 8

52
/G

P-

B
TN

M
T 

ng
ày

 

14
/4

/2
01

6 

1 
1.

26
5.

41
9

67
2.

17
9

2 
1.

26
5.

37
9

67
2.

36
4

3 
C

ao
 

la
nh

  
Ấ

p 
2 

X
ã 

M
in

h 
Lo

ng
, h

uy
ện

 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
3 

1.
26

4.
43

4
67

2.
16

4

27
,5

0 
2.

30
4 

12
1+

 

12
2 

  
  

12
8 

X
 

X
 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 

17
50

/G
P-

B
TN

M
T 

 



 

 84
 

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

4 
1.

26
4.

43
4

67
1.

76
9

5 
1.

26
4.

82
7

67
1.

84
8

 
 

 

6 
1.

26
4.

87
2

67
2.

05
8

 
 

 
 

 
 

 
 

ng
ày

 
06

/1
1/

20
07

 

1 
1.

26
9.

63
0

67
2.

88
2

2 
1.

26
9.

63
0

67
3.

25
7

3 
1.

26
8.

82
6

67
2.

90
3

4 
1.

26
8.

25
3

67
1.

82
9

5 
1.

26
8.

43
0

67
1.

68
2

6 
1.

26
9.

10
4

67
2.

47
2

4 
C

ao
 

la
nh

  
Ấ

p 
5 

X
ã 

M
in

h 
H
ưn

g,
 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 

7 
1.

26
9.

41
3

67
2.

61
1

74
,0

0 
7.

75
0 

12
1+

 

12
2 

  
  

35
0 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
61

1/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

31
/3

/2
01

0 

6 
1.

27
0.

12
2

67
2.

70
8

7 
1.

27
0.

62
2

67
2.

10
8

5 
C

ao
 

la
nh

  
Ấ

p 
6 

X
ã 

M
in

h 
H
ưn

g,
  

8 
1.

27
0.

81
2

67
2.

28
7

41
,3

4 
2.

28
8 

12
1+

 

12
2 

  
  

12
9 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

  

11
20

/G
P-

 



 

 

85 85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      85

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

9 
1.

27
0.

76
9

67
2.

43
5

10
 

1.
27

0.
93

2
67

2.
82

8
 

 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
11

 
1.

27
0.

50
3

67
3.

06
3

 
 

 
 

 
 

 
 

B
TN

M
T 

ng
ày

 
29

/8
/2

00
6 

1 
1.

26
2.

60
5

67
4.

07
6

2 
1.

26
2.

93
2

67
4.

74
8

3 
1.

26
2.

29
0

67
4.

86
9

4 
1.

26
2.

18
8

67
4.

70
6

5 
1.

26
2.

19
3

67
4.

48
6

6 
1.

26
2.

34
0

67
4.

27
0

7 
1.

26
2.

32
9

67
4.

03
2

8 
1.

26
2.

45
2

67
4.

10
3

6 

C
ao

 
la

nh
 

B
àu

 
Đ

ôn
g 

La
n 

Th
ị t

rấ
n 

C
hơ

n 
Th

àn
h,

 
hu

yệ
n 

C
hơ

n 
Th

àn
h 

 

9 
1.

26
2.

53
7

67
4.

07
2

38
,6

6 
1.

76
1 

12
1+

 

12
2 

  
  

80
 

X
 

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
 

số
 0

6/
G

P-
B

TN
M

T 
 

ng
ày

 
05

/0
1/

20
05

 

1 
1.

26
6.

43
4

67
2.

63
4

7 
C

ao
 

la
nh

  
X

ã 
M

in
h 

Lo
ng

 v
à 

 
2 

1.
26

5.
40

9
67

2.
40

9
42

,8
6 

4.
49

0 
33

4a
 

X
 

  
30

0 
X

 
X

 
  



 

 86
 

86

  
86 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

3 
1.

26
5.

44
9

67
2.

15
4

4 
1.

26
4.

90
4

67
2.

03
4

5 
1.

26
4.

87
9

67
1.

90
9

 

M
in

h 
Lo

ng
 

xã
 M

in
h 

H
ươ

ng
, 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 
6 

1.
26

5.
43

4
67

1.
94

4

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 
1.

26
5.

71
9

67
2.

14
4

8 
1.

26
6.

19
9

67
2.

25
4

 
 

 

9 
1.

26
6.

43
4

67
2.

40
9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

26
6.

91
8

67
1.

56
3

2 
1.

26
6.

81
7

67
1.

67
8

3 
1.

26
6.

95
9

67
1.

82
6

4 
1.

26
6.

95
0

67
2.

00
6

5 
1.

26
6.

68
7

67
1.

81
6

6 
1.

26
6.

60
2

67
1.

91
7

7 
1.

26
6.

94
5

67
2.

11
5

8 

C
ao

 
la

nh
 

M
in

h 
Lo

ng
 1

X
ã 

M
in

h 
Lo

ng
, 

hu
yệ

n 
C

hơ
n 

Th
àn

h 

8 
1.

26
6.

93
6

67
2.

29
0

68
,0

0 
6.

50
0 

33
4a

 
X

 
  

25
0 

X
 

X
 

  



 

 

87 87
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      87

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

9 
1.

26
6.

71
5

67
2.

41
2

10
 

1.
26

5.
73

5
67

2.
02

5

11
 

1.
26

5.
73

4
67

1.
70

4

12
 

1.
26

6.
40

3
67

1.
69

8

 
 

 

13
 

1.
26

6.
66

4
67

1.
48

3

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

30
1.

96
6

73
4.

68
3

2 
1.

30
1.

86
7

73
4.

88
8

3 
1.

30
1.

67
8

73
4.

99
6

4 
1.

30
1.

33
8

73
4.

80
1

5 
1.

30
0.

95
6

73
4.

77
3

6 
1.

30
1.

01
1

73
4.

60
0

7 
1.

30
1.

32
2

73
4.

51
1

8 
1.

30
1.

35
4

73
4.

44
7

9 
1.

30
1.

48
2

73
4.

37
3

9 

C
ao

 
la

nh
 

Đ
ức

 
Li
ễu

 

X
ã 
Đ
ức

 
Li
ễu

, h
uy
ện

 
B

ù 
Đ
ăn

g 

10
 

1.
30

1.
62

8
73

4.
32

2

37
,7

0 
2.

46
0 

33
4a

 
X

 
  

15
0 

X
 

X
 

  



 

 88
 

88

  
88 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

11
 

1.
30

1.
68

7
73

4.
44

9
 

 
 

12
 

1.
30

1.
90

5
73

4.
45

0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V
 
Đ

á 
vô

i l
àm

 v
ôi

 
  

  
  

50
1,

60
 

35
4.

85
0

  
1 

2 
2.

20
0 

1 
2 

  

1 
1.

29
2.

06
2

66
3.

18
9

2 
1.

29
1.

59
0

66
3.

99
8

3 
1.

29
0.

87
2

66
3.

32
0

4 
1.

29
1.

57
8

66
2.

58
4

5 
1.

29
2.

09
5

66
2.

61
8

99
,0

0 

6 
1.

28
9.

95
1

66
1.

17
3

7 
1.

28
9.

76
8

66
1.

43
6

8 
1.

28
9.

83
6

66
1.

70
6

9 
1.

28
9.

50
9

66
2.

18
1

10
 

1.
28

9.
07

3
66

1.
75

4

11
 

1.
28

9.
09

4
66

1.
00

8

1 
Đ

á 
vô

i 
A

n P
hú

 2

X
ã 

A
n 

Ph
ú 

và
 x

ã 
M

in
h 

 
Tâ

m
, h

uy
ện

 
H
ớn

 Q
uả

n 

12
 

1.
28

9.
29

0
66

0.
72

0

80
,0

0 

12
0.

00
0

33
4a

 
X

 
X

 
1.

20
0 

X
 

X
 

  



 

 

89 89
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      89

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n)

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

 
Tà

i 
ng

uy
ên

 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
)

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

29
1.

53
5

66
4.

36
6

2 
1.

29
1.

52
4

66
6.

30
9

3 
1.

29
0.

06
5

66
5.

55
2

4 
1.

29
0.

41
0

66
5.

15
0

5 
1.

29
0.

00
2

66
4.

79
8

2 
Đ

á 
vô

i 
A

n 
 

Ph
ú 

3 

X
ã 

A
n 

Ph
ú,

 
hu

yệ
n 

H
ớn

 
Q

uả
n 

6 
1.

29
0.

00
2

66
3.

02
9

32
2,

60
 

23
4.

85
0

33
4a

 
  

X
 

1.
00

0 
  

X
 

  

40
. T

ỈN
H

 T
Â

Y
 N

IN
H

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
19

5,
03

 
 

  
1 

  
 

2 
3 

  

I 
Đ

á 
vô

i l
àm

 x
i m

ăn
g 

  
  

  
17

2,
53

 
11

5.
16

4
  

  
  

9.
00

0 
1 

2 
  



 

 90
 

90

  
90 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

1 
1.

28
7.

45
2

65
7.

21
4

2 
1.

28
7.

27
6

65
7.

67
6

M
1 

1.
28

7.
20

3
65

7.
64

4

M
6 

1.
28

7.
09

3
65

7.
95

4

M
12

 
1.

28
6.

02
9

65
7.

79
1

M
8 

1.
28

6.
23

8
65

7.
21

5

1 

Đ
á 

vô
i 

Sr
oc

 
C

on
 

Tr
ăn

 

X
ã 

Tâ
n 

H
òa

, h
uy
ện

  
Tâ

n 
C

hâ
u 

M
10

 
1.

28
6.

40
4

65
6.

76
4

10
5,

06
 

80
.2

78
 

12
1+

 

12
2+

 

33
3 

  
  

4.
50

0 
X

 
X

 

 Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
12

58
/G

P-
BT

N
M

T 
ng

ày
 

01
/6

/2
01

6 
và

 
G

PK
T 

số
 

92
2/

G
P-

BT
N

M
T 

ng
ày

 
28

/4
/2

01
7 

(7
5,

7 
ha

) 

1 
1.

28
3.

70
6

65
2.

73
0

2 
1.

28
3.

70
6

65
3.

29
7

3 
1.

28
2.

51
6

65
3.

29
7

2 
Đ

á 
vô

i 
C

hà
 V

à

X
ã 

Tâ
n 

H
òa

, h
uy
ện

  
Tâ

n 
C

hâ
u 

4 
1.

28
2.

51
6

65
2.

73
0

67
,4

7 
34

.8
86

 

12
1+

 

12
2+

 

33
3 

  
  

4.
50

0 
  

X
 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
15

69
/G

P-
B

TN
M

T 

ng
ày

 
07

/8
/2

00
8.

  

Q
Đ

 p
hê

  



 

 

91 91
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      91

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

du
yệ

t t
rữ

 
lư
ợn

g 
số

 
78

3/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
K

S 
ng

ày
 

03
/3

/2
01

1 

II
 

Sé
t l

àm
 x

i m
ăn

g 
  

  
  

  
15

.6
35

 
  

  
  

1.
52

0 
  

  
  

1 

Sé
t 

Sr
oc

 
C

on
 

Tr
ăn

 

X
ã 

Tâ
n 

H
òa

, h
uy
ện

  
Tâ

n 
C

hâ
u 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 
vự

c 
đá

 v
ôi

 S
ro

c 
C

on
 T

ră
n 

  
11

.7
35

 
12

1+
 

12
2 

  
  

87
0 

  
  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PK

T 
số

 
92

2/
G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

28
/4

/2
01

7 

2 
Sé

t  
C

hà
 V

à

X
ã 

Tâ
n 

H
òa

, h
uy
ện

  
Tâ

n 
C

hâ
u 

K
ho

án
g 

sả
n 
đi

 k
èm

 k
hu

 
vự

c 
đá

 v
ôi

 C
hà

 V
à 

  
3.

90
0 

12
1+

 

12
2 

  
  

65
0 

  
  

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
15

69
/G

P-
  



 

 92
 

92

  
92 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
TT

 1
05

0 00
’ m

úi
 c

hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
tấ

n;
 

10
00

 m
3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 
kỳ

 
20

21
 - 

20
30

 

Tầ
m

 n
hì

n 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
 

(1
00

0 
tấ

n/
nă

m
; 

10
00

 
m

3 /n
ăm

) 

Th
ời

 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 
nh

ìn
 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

G
hi

 ch
ú 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B
TN

M
T 

ng
ày

 
07

/8
/2

00
8.

 
Q
Đ

 p
hê

 
du

yệ
t t

rữ
 

lư
ợn

g 
số

 
78

3/
Q
Đ

-
H
Đ

TL
K

S 
ng

ày
 

03
/3

/2
01

1 

II
I 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

22
,5

0 
1.

35
0 

  
1 

  
20

 
1 

1 
  

1 
1.

28
3.

73
0

64
9.

83
0

2 
1.

28
3.

73
0

65
0.

28
0

3 
1.

28
3.

23
0

65
0.

28
0

1 

Đ
á 

ga
br

o 
Tâ

n 
H

òa
 

X
ã T

ân
 H

òa
, 

hu
yệ

n 
 

Tâ
n 

C
hâ

u 

4 
1.

28
3.

23
0

64
9.

83
0

22
,5

0 
1.

35
0 

33
4a

 
X

 
  

20
 

X
 

X
 

  

 



 

 

93 93
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      93

41
. T

ỈN
H

 A
N

 G
IA

N
G

 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 

kỳ
 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 n
hì

n 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
(1

00
0 

m
3 / 

nă
m

) 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 

nh
ìn

 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

G
hi

 ch
ú 

  
T
ổn

g 
cộ

ng
 

  
  

  
89

,0
0 

 
  

1 
1 

 
2 

3 
  

I 
Đ

á 
là

m
 ố

p 
lá

t, 
 

m
ỹ 

ng
hệ

 
  

  
  

89
,0

0 
5.

10
6 

  
1 

1 
85

 
2 

3 
  

1 
1.

15
8.

05
9

49
7.

35
9

2 
1.

15
8.

15
9

49
7.

33
4

3 
1.

15
8.

33
4

49
7.

55
9

1 
Đ

á 
gr

an
it 

Tà
 L
ọt

X
ã 

A
n 

H
ảo

, 
hu

yệ
n 

 
Tị

nh
 B

iê
n 

4 
1.

15
8.

25
9

49
7.

63
4

3,
12

 
46

8 
33

3 
  

  
10

 
X

 
X

 

Đ
ã 

cấ
p 

G
PT

D
 số

 
11

55
/G

P-
B

TN
M

T 
ng

ày
 

02
/8

/2
00

7 

1 
1.

15
6.

85
2

50
0.

44
4

2 
1.

15
6.

69
2

50
0.

84
9

3 
1.

15
6.

49
7

50
0.

77
4

2 

Đ
á 

gr
an

it 
N

úi
 

C
ấm

 

X
ã 

A
n 

H
ảo

, 
hu

yệ
n 

 
Tị

nh
 B

iê
n 

4 
1.

15
6.

40
2

50
1.

04
9

54
,0

0 
2.

91
8 

33
4a

 
  

X
 

50
 

  
X

 
  



 

 94
 

94

  
94 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024 

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 

kỳ
 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 n
hì

n 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
(1

00
0 

m
3 / 

nă
m

) 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 

nh
ìn

 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

G
hi

 ch
ú 

 
 

 
5 

1.
15

5.
93

2
50

0.
23

4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
1.

15
5.

79
2

49
9.

86
4

7 
1.

15
6.

00
2

49
9.

76
4

 
 

 

8 
1.

15
6.

18
2

50
0.

06
4

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
1.

15
7.

27
5

50
0.

08
1

2 
1.

15
6.

99
0

50
0.

46
1

3 
1.

15
6.

83
5

50
0.

40
1

4 
1.

15
6.

78
5

50
0.

25
1

5 
1.

15
6.

64
0

50
0.

11
1

6 
1.

15
6.

40
0

49
9.

93
1

7 
1.

15
6.

27
0

49
9.

87
1

8 
1.

15
6.

22
0

49
9.

77
1

3 

Đ
á 

gr
an

it 
Đ

ôn
g 

na
m

 
N

úi
 

C
ấm

 

X
ã 

A
n 

H
ảo

, 
hu

yệ
n 

Tị
nh

 
B

iê
n 

9 
1.

15
6.

23
0

49
9.

72
1

31
,8

8 
1.

72
0 

33
4a

 
X

 
  

25
 

X
 

X
 

  



 

 

95 95
 

   
 CÔNG BÁO/Số 21 + 22/Ngày 03-01-2024      95

H
ệ 

tọ
a 
độ

 V
N

 2
00

0,
  

K
T

T
 1

05
0 00

’ m
úi

 c
hi
ếu

 6
 đ
ộ

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
th
ăm

 d
ò 

 

K
hu

 v
ực

 k
ho

án
g 

sả
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
kh

ai
 th

ác
 

TT
 

Lo
ại

 
kh

oá
ng

 
sả

n/
kh

u 
vự

c 
kh

oá
ng

 
sả

n 

Đ
ịa

 đ
iểm

 

Đ
iểm

 
X

 (m
) 

Y
 (m

) 

D
iện

 tí
ch

(h
a)

 

Tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

(1
00

0 
m

3 )

C
ấp

 tr
ữ 

lư
ợn

g 
+ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 

Th
ời

 

kỳ
 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 n
hì

n 

đế
n 

nă
m

 
20

50
 

C
ôn

g 
su
ất

 
kh

ai
 th

ác
(1

00
0 

m
3 / 

nă
m

) 
Th

ời
 k
ỳ 

20
21

 - 
20

30
 

Tầ
m

 

nh
ìn

 
đế

n 
nă

m
 

20
50

 

G
hi

 ch
ú 

10
 

1.
15

6.
16

0
49

9.
58

1
 

 
 

11
 

1.
15

6.
16

0
49

9.
50

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

1.
15

6.
43

0
49

9.
72

1

13
 

1.
15

6.
78

0
49

9.
93

1

14
 

1.
15

6.
89

5
49

9.
97

1

15
 

1.
15

7.
04

0
49

9.
97

1

 
 

 

16
 

1.
15

7.
19

0
50

0.
03

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
(X

em
 ti
ếp

 C
ôn

g 
bá

o 
số

 2
3 

+ 
24

)




